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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

11-12-2024- Nghị quyêt số 36/2024/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị 
quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố. 

11-12-2024- Nghị quyêt số 37/2024/NQ-HĐND vê chính sách đặc thù 
hỗ trợ học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập, 
ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung 
học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 
2024 - 2025. 

Trang 

11-12-2024- Nghị quyêt số 38/2024/NQ-HĐND quy định chính sách 
đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân 
người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh. 10 
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11-12-2024- Nghị quyêt số 39/2024/NQ-HĐND quy định vê nội dung 
chi và mức chi Giải báo chí Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ 
trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viêt vê Thành phố Hồ 
Chí Minh. 17 

11-12-2024- Nghị quyêt số 40/2024/NQ-HĐND quy định vê chính 
sách khen thưởng, hỗ trợ đối vời tập thể, cá nhân thực 
hiện tốt công tác dân số trân địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 22 

11-12-2024- Nghị quyêt số 41/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Quy định vê một số chính sách đặc thù đối 
với huấn luyện viên, vận động viên của Thành phố Hồ 
Chí Minh ban hành kèm theo Nghị quyêt số 
05/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 26 

11-12-2024- Nghị quyêt số 42/2024/NQ-HĐND vê hỗ trợ chi phí mua 
thẻ bảo hiểm y tê cho người nhiễm HIV/AIDS và hỗ trợ 
chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người 
nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tê trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 30 

11-12-2024- Nghị quyêt số 43/2024/NQ-HĐND vê quy định mức 
chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 33 

11-12-2024- Nghị quyêt số 44/2024/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị 
quyêt của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 36 
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Nghị quyêt số 45/2024/NQ-HĐND quy định vê tên, đối 
tượng. tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương của Thành phố 
Hồ Chí Minh. 39 

Nghị quyêt số 46/2024/NQ-HĐND quy định nội dung, 
mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh. 42 

Nghị quyêt số 47/2024/NQ-HĐND vê các biện pháp bảo 
đảm dân chủ cơ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 49 

Nghị quyêt số 48/2024/NQ-HĐND quy định một số mức 
chi cụ thể cho công tác phổ biên, giáo dục pháp luật, 
chuẩn tiêp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 56 

Nghị quyêt số 49/2024/NQ-HĐND quy định chê độ hỗ 
trợ cho người giám định tư pháp và người giúp việc cho 
người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh. 63 

Nghị quyêt số 50/2024/NQ-HĐND quy định vê chê độ 
hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên 
chê; nghỉ do dôi dư khi sắp xêp đơn vị hành chính; nghỉ 
công tác trước tuổi do không đủ điêu kiện vê tuổi tái cử, 
tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ; 
nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên 
chê trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 66 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cũn cứ Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 
20ỉ5; Luật sửa đổi, bổ sưng một số điều cùa Luật Tổ chức Chĩnh phủ và Luật 
TỒ chức chính quyền địa phương nâm 20ỉ 9; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bàn qiiy phợm pháp Ỉĩỉậl ngày 22 ứĩáng 6 năm 
20ỈS: Luật Sửa đổi, bổ sung mật số điều cùa Luật Bcm hành bản quy pham 
pháp luật ngày ỈỆ tháng 6 năm 2020; 

Can cứ Nghị ỔỊnh sệ 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 nâtn 20ỉ6 của 
Chính phủ quy định chỉ ĩiểt một sỗ điều và biện pháp thi hành híật ban hành vãn 
bàn quy phạm pháp ìuệt; Cặn cử Nghỉ định sổ ì 54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 
12 năm 2020 cửa Chính phủ sửa đổi, bồ sung một sổ điều của Nghị định số 
34/20ÌỔ/NĐ-CP ngày ỉ4/5/20ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điềii và 
biện pháp thi hành luật ban hành vân bàn quy phạm pháp ỉuậí;Cãn cứ Nghị 
định số 59/2024/NĐ'CP về sứổỉ đổi, bổ sùng một sổ điều của Nghị định số 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày Ị4 ỉhổng 5 năm 20ỉ 6 cùa Chính phủ quy định chí tiết một 
số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp ỉuật đã 
được sửa đỗi, bổ sung mội số điều theo Nghị định sổ ỉ 54/202O/NĐ-CP ngày 3ỉ 
ỉhảng 12 nãm 2020 của Chỉnh phủ; 
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Xét Tờ trình sế 76ỉ ỉ/TTr-UBND ngày 21 thảng Ị ỉ năm 2024 của ủy 
han nhân dân Thành phố; Báo cáo thẩm íra sể Ỉ292/BC-HĐNĐ ngậy 07 tháng 
12 nãỉĩĩ 2024 cùa Ban Văn hóa - Xã hội Hội đằng nhân dân Thành phố; ý kiến 
của các đợi biếu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp 

QUYẾT NGHỊ; 
Điều 1. Bãi bô toàn bộ các Nghị quyểt 

Bỗí bỏ toần bộ các nghị quyết sau dây; 

1. Nghị quyết số Ó5/200Ó/NQ-HĐND ngày 12 thảng 12 mm 2006 cửa Hội 
đồEg nỉiỗii dân Thành phố về giám sốt việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng* 
hiệu quá công tác giáo dục và ổào tạo trên địa bàn Thành phố. 

2. Nghị quyết so 1 oiậpo 1Ố/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 Dầm 2016 của Hội 
đồtìg nhân dân Thànli pỉiố về quy định cơ chể thu, sử dụng hộc phí dối vởi cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quẳc dài và chính sàch miễn, giảm học phí, 
hỗ trợ chi phí bọc tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 ừẽn địa 
bàn tìiặtib phố Hồ CÍ1Í Minh. 

3. Nghị quyết sổ 22/2018/NQ-HĐND ngày 07 thảng 12 iLãm 2018 cùa Hội 
đồng nhân dân Tliàsii plìố về ỉiỗ trợ trang bị cơ sờ vật chất clio các nhỏm trẻ độc 
lập tư thục ờ khu công nghiệp, Kỉm chế xuất trên địa bân Thành phố. 

4. Nghị quyết số 25/201S/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 20ÌS của Hội 
đồng Ithân đâii Thành phố về điều chinli mức thu học pìií cho hộc sinh bậc Nhà 
trẻ, Trung học cơ sờ và Bổ túc Trmig học cơ sở tại các írường công lập írêỉỊ địa 
bản Thảnh phố Hồ Chí Minh. 

5. Nghị quyết 30 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 thảĩig 10 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về cktnỉi sach đặc thù hỗ trợ học phí cho trè mầm non3 

bọc sitíi phổ thông công lập, ngoái công lập và học viên giáo đực thường xuyên 
trên địa bàn Thàỉih phố Hồ Chí Minh trong học kỳ ĩ năm học 2021 - 2022. 

6. Nghị quyết số 28/2021/NQ-HĐNŨ ĩigảy 09 tháng 12 năm 2021 của Hội 
đồng nhân đân Thàiủi phố Quy định mức học phí đối vớỉ giáo dục mẩm non, giảo 
dục phổ thống công lập num bọc 2021 - 2022 trên địa bán Thành phố Hồ Chí Minh. 
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7. Nghi quyết số 29/2021/NQ-HĐND ngày 09 tliáug ỉ2 năm 2021 của Hội 

đồng nhân dân Thảnh phố về chínỉi sách đặc tlnt hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, 

liọc sinh phổ thông công Ị% ngoài côạg lập và học viên giáo dục thường xuyên 

trên đìa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong học kỳ 2 nãm học 2021M 2022. 

8, Nghị quyêt số 17/2022/NQ-HĐND ngây 11 tháng 10 ttăm 2022 của Hội 

dồag nhân dân Thảnh phố về chính sổcli đặc thù hỗ írợ ĨLọc phí chũ trẻ mầm 

non, học smii phồ thông công lập, ngoải công ĩập vá học vỉêu giáo dục thường 
xuyên trên địạ bản Thảnh pliố Hồ Chí Minh ĩiãm học 2022 »2023. 

Đỉều % Điều khoản thi hành 

Nghỉ quyết này dược Hội đồng nhân dân Thàiih phố Hồ Chí Minh Khoa X Kỷ 

họp thử hai mượi tliộng quangảy 11 tháng 12 năm 2024 vả có hiệu lực từ ngày 21 

tháng 12 năm 2024,/, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 37/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Vê chính sách đặc thù hô trợ học phí cho học sinh trung học cơ sở công lập, 

ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trung học cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 06 nâm 
20ỉ5; Luật sửa đẻi, bỗ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chính phù và Luật 
Tổ chức chỉnh quyền địa phuơìig ngày 22 ỉháng 1 ỉ nãm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm phập luật ngày 22 tháng ồ năm 
2015; Luật sửa đổì, bổ sung một số điều của Luậi Ban hành vãn bãn qyy phạm 
pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 nấm 2020; 

Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2QĨ5; 
Căn cứ Luật Giáo ảục ngày 14 tháng 6 năm 20ỉ9; 
Căn cứ Nghị định sổ 34/2ữỉỐ/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 cửa 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều và biện pkảp thi hành hiậí ban hành vãn 
bản quy phạm pháp hiật; Nghị định sô ỉ54/2Q2Q/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 năm 
2020 cùa Chính phủ sửa đôi, bổ Sĩiỉĩg một sể âỉều cùa Nghị định sẩ 
34/2ỡỉỐ/NĐ-CP ngày Ỉ4/5/20Ì6 cùa Chỉnh phủ quy định chi tiết một số điều vã 
biện pháp thi hành luật ban hành văn bản qụy phạm pháp luật; Nghị địrth sô 
59/2024/NĐ-CP ngày 25 ỉháng 5 năm 2024 của Chính phủ 'sửa đổỉ, bể sung một 
sổ điều của Nghị định Sỡ 34/2016/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20 ỉ 6 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật ban hành vân bản 
qiỉy phạm pháp luật đã ẩuợc sửa đoi bố sưng một số điều theo Nghị định so 
Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ĩ thảng 12 năm 2020 của Chỉnh phủ; 

Căn cứ Nghị định số Ỉ63/2ỒỈ6/NB-CP ngày 21 tháng ì2 năm 20ỉ6 của 
Chỉnh phủ Quy định chì tiết thi hành một so điểu của Luật Ngân sách nhà nicởc; 
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Căn cứ Nghị định Jíữ 84/202Ồ/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 nãm 2020 củ 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 8ỉ/202Ỉ/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 202ỉ củ 
Chính phủ quy định cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc h 
thỗng gỉão đực quốc dân và chính sách miễn, giảm học phú ho trợ chi phí hệ 
tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo cỉục; 

Căn cứ Nghỉ định sổ 97/2023/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 năm 2023 ũủa 
Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sẻ điều của Nghị định số 8ỉ/202Ỉ/NĐ-CP ngày 
27 tháng 8 năm 2021 của Chỉnh phứ quy định về cơ chi thut quản ỉý học phỉ ãỗì 
với cơ sở giáo đục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chỉnh sách miễn, giâm 
học phỉ, hẽ trợ chi phí học tập; gỉâ ẩịch vụ tĩ'ong lĩnh vực giáo đục, đào tạo; 

Xét Tờ tỉiĩỉh sổ 763ỉ/TTr-ƯBND ngày 28 tháng Ị í năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành pho Hồ Chỉ Mình về ban hành chính sách đặc thù ho ừv học 
phỉ ữhỡ học sinh trung học cơ sở cóng ỉập, ngoài công ỉập và học viễn giáỡ ẩụũ 
thiĩờng xuyên trung học cơ sở trên địa bàn Thành phé Hồ Chỉ Minh năm học 
2024 - 2025; Bảo cáo thẩm trũ số Ĩ31Ỉ/ẼC-HĐNĐ ngày 08 thảng ỉ2 năm 2024 
của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh; ý kiển 
thảo luận của đại biểu Hội đồng nhẵn dân Thành phổ Hồ Chí Minh tại kỳ hộp. 

QƯYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Pĩiậĩti vi điêu dìỉah và đối tưtrng áp dụng 

L Phạm vi điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định chính sách đặc thù hồ ừợ học phí cho học sinh 

trung học cơ sở công lập, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trưng 
học cơ sở trên địa ban Thảnh phố H6 Chí Miiih nãm học 2024 - 2025, 

2. Đo: tượag áp đụng 
a) Học sinh trưng học cơ sở, học viên giáo đục thường xuyẽn trung học cơ 

sở đang học tại cơ sở giáo dục công lập trên địa bản Thành phố Hô Chí Minh. 
b) Hộc sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập 

trên- ffijíbàn Thảnh phố Hồ Chí Minh không bao gồm các học stah đang hạc tại 
cơ sở giáo đục có vốn đầu tư nước ngoải. 

' Điểu 2. Chính sách đặc thồ hỗ trợ học phí cho học sinh trung học Cỡ* 
sô* công lập, ngoài công lập và Ì1ỌC viên giáo dục tbiròug xuyên trung hoe cơ 
sở trẽn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2024 - 2025 
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1. Mức hỗ trợ: 

Cấp học 

Mức hỗ trọ* học phí 

(đồng/học sinh/thảng) Cấp học 

Nhóm 1 Nhóm 2 

Trung học cợ BỞ 60,000 30ệ000 

Giáo dục thường xuyên Trung học cơ sở 60.000 30.000 

a) Nhóm 1: Học sỉnh học tại các trường ở thành phố Thù Đức và các quận: 1,3, 
4,5,6,7,8, ỉ 0S n, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bỉnh Tân. 

b) Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở các huyện: Bình Chánh, Hóc 
Môn, Củ Chi, Nhà Bè và cần Giờ. 

2. Thời gian áp dụng: 09 thảne năm học 2024 - 2025. 
3. Nguồn kinh phí thực hiện; nguồn kinh phí thực hiện từ ngân sách 

Thành phố theo phân cấp ngân sách hiện hành. 
Đỉều 3. Tổ chức thực hiện 
L Giao ủy ban nhân dân Thành phổ tổ chức triển khai thực biện hiệu quả 

Nghị quyết này. 
2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đông nhân 

dân, các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phô giám sát chặt chẽ 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 
Khóa X Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024, có hiệu lực 
từ ngảy 21 tháng 12 nãm 2024 đến ngày 31 tháng s năm 2025. 

4. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết sổ 36/2023/NỌ-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thảnh phố về chính sách đặc thù 
hỗ trợ học phỉ cho trè em mầin non, học sinh trung học cơ sở, trung học phô 
thông công ỉâp, ngoài công lập và học viên giáo dục thường xuyên trên địa ban 
Thành phổ Hồ Chí Minh năm học 2023 - 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 38/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng 

và thân nhân người có công với cách mạng 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tỏ chức chinh quyền địãphirơng ngày 19 thảng 6 năm 20ỉ5; 
Cãỉỉ cứ Luật sửa âồit bể sung một s.ể điều của Luật Tồ chức Chính phủ và 

Luật Tồ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ì ỉ năm 20 ì 9; 
Cân cứ Luật Ban hành văn bàn qưy phạm pháp hfật ngày 22 tháng 6 nãm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Luật sửã đoi, bổ sung mật sô điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp ỉuật ngày 18 ĩháng 6 nãm 2020; 
Côn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng ố năm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Pháp ỉệnh Ưu đãi người cố cổng với cách mạng ngày 9 thảng ỉ 2 

năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số Ỉ63/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 2Ỉ tháng 12 năm 20Ỉ6 của 

Chinh phù quy định chì tiểt thi hành một sổ ẩìểu của Luậỉ ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sâ 34/20Ị6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ỉ6 của 

Chính phủ quy định chỉ tiêt một sô điêu và biện pháp thi hành ầuật Ban hành 
ván bản quy phạm pháp hiật; 

Cãn cú Nghị định số Ỉ54/2Ỡ20/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 cùa 
Chính phủ sửa đồi; bể sung một số điểu của Nghị định số 34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày 
Ỉ4 tháng 5 ỉĩãm 20ỉ 6 của Chỉnh phủ quy định chi tiệt một sô điêu và biện pháp 
thỉ hành Lítật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định ẵắ J3Ị/202Ỉ/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 rtãm 202ỉ của 
Chính phù quy định chi tiêt và biện pháp thì hành Pháp lệnh Ưu đãi người có 
công với cách mọng; 
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Căn cứ Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 202 ỉ của 
Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chê độ ưu đãi người có 
công với cách mạng; 

Căn cử Nghị định sổ 55/2023/NĐ-CP ngày 2Ị tháng 7 năm 2023 củã 
Chính phủ sửa đôi, bo sung một sổ điều của Nghị định số 75/202 ỉ/NĐ-CP ngày 
24 tháng 7 năm 202ì của Chỉnh phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và 
các chể độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

Căn cứ Nghị định sổ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 ỉĩăm 2024 của 
Chính phỉ) sửa đôi, bô sung một sô điêu của Nghị định sô 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 
14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điếu và biện pháp 
thỉ hành Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp ỉuật đã được sửa đôi, bồ sung 
một sổ điều theo Nghị định sẻ 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 77/2024/NĐ-CP ngày Oỉ tháng 7 nấm 2024 của 
Chính phủ quy định Sủa đổi bổ sung một số điểu cùa Nghị định sô 75/2021/NĐ-
CP ngày 24 tháng 7 nõm 202ỉ của Chỉnh phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ 
câp và các chê độ tra đãi nguờì cỏ công vớfẵ cách mạng đã đươc sửa đổi, bổ 
sung một số điều ĩheo Nghị định sổ 55/2023/NĐ-CP rìgày 2ỉ tháng 7 năm 2023 
của Chính phù; 

Căn cứ Nghị định sổ 84/2024/NĐ-CP ngày ỉ 0 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phù vể thí điếm phân câp quăn ỉỷ nhà nước một sô lĩnh vục cho chính 
quyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình số 7605/TTr-UBND ngày 27 thảng ỉ ỉ năm 2024 của ùy ban 
nhân dân Thành phô vê việc xây dụng Nghị quyết của Hộỉ đồng nhân dân Thành 
phô quy định chính sách đặc thù ho ĩvợ người có công với cách mạng và thân 
nhân người có công với cách mạng trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh; Báo 
cáo thâm tra sổ ỉ288/BC-HĐND- VHXH ĩĩgàỵ 07 tháng ỉ2 năm 2024 của Ban Văn 
hóa - Xô hội Hội đỏng nhản dân Thành pho; ỷ kiên ctìơ các đại biểu Hôỉ đồng 
nhân dân Thành phổ tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

ĐiÈu 1, Phạm vi điều chĩnh và đối tirọ'ng áp dụng 

1. Phạm vi điểu chình 

Quỵ định chính sách đặc thù hỗ trợ người có công với cách mạng và 
thản nhân người có công với cách mạng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Nguùi có công với cách mạng và thân nhốn người có công với cách mạng 
theo quy định tại Phảp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đãng ký 
thường trú trên địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh. 
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b) Các cơ quan, tổ chửc vả cá nhân có líẻn quan đến việc thực hiậtĩ 
Nghị quyểt này. ' 

Điều 2. Hỗ trợ ngirỏ'1 CQ công vói cách mạng và thần nhân ogười có 
cồng vóí cách mạng có hoàn cảnh khó khăn 

L Đốỉ tuợng 

a) Thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 8 l°/ũ trở lên có hoàn cảnh khó khãn; 

b) Bệnh binh có tỷ lệ tẻn thương cơ thể tù' 81% trờ lên có hoãn cảnh khó khăn; 

e) Thân nhân hường trợ cấp tuẩt hai liệt sĩ có hoàn cảnh khó khãn; 

d| Thân nhân [iệt sĩ hưỞTEg trợ cấp tuất nuôi dưỡng có hoãn cảtìh khó khăn; 

đ) Người có công giúp đơ cách mạng đang hường trợ cẩp nuôi dưỡng có 
hoàn cảnh khó khăn; 

e) Người hoạt động khảng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương 
cơ thể từ 8 i% Í1"Ở lêrì co hoàn cảnh khó khãuf 

g) Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiên bị nhiễm chất độc 
hóa học mà bản thân người con đẻ bị nhiễm chất độc hỏa học cỏ tỷ lệ tôn thương 
cơ thể từ 81% trở lên có hoàn cảnh khó khăn, 

2. Mửc hỗ trợ 
Hỗ trợ mức trợ cấp thường xuyên hằng tháng bằng ĩ>5 lần mức chuẩn trợ 

cẩp ưu đãi người có công vớì cách mạng theo qưy định tại Nghị địnli sô 
77/2Q24/NĐ-CP ngày 01 thặng 1 năm 2024 của Chính phử sửa đổi, bô sung một 
số điều của Nghị định sỗ 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính 
phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các ché độ ưu đãi người có công 
với cách mạng đã được sửa dổi, bổ sung một 30 điều thôo Nghị định sô 
55/2023/NĐ-CP ngày 21 thảng 7 nồm 2023 của Chính phủ. " 

3, Nguyên tắc hỗ trợ 
Các đối tượng cỏ hoàn cảnh khó khăn là đổ ỉ tượng nỄu tại khoản 1 Điều 2 

Nghị quyểt này thuộc một trong các trường hợp sau: người thuộc diện hộ nghèo, 
hộ cận nghèo theo quy định về chưẩiì hộ nghèo, chuẩn, hộ cận nghèo của Thảiih 
phố Hồ Chí Minh; người sống đon thân/neo đơn (là người cỏ chồng, vợf con, người 
trực tiêp chãm sóc vả nuôi dương đâ tủ1 vong) hoặc sống độc thân (không chông, 
vợ, cỏ giấy xác nhận tình trạng hôn rứiân theo quy đỉnh Luật Hộ tịch) hiện sông 
một mình hoặc sống vỏi nguửi thân (mà người thân được xác định mức thu 
nhập theo bộ tiêu chí đo lường nghèo đa chiêu của Thảnh phô quy định); nguủi 
mắc các bênh hiểm ĩighèo theo Danh mục quy định tại Nghị định sô 
134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 20] ố của Chính phủ, Điêu 5 Nghị định 
sổ 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ vầ các văn bản 
có liên quan {có giấy chứng tihận bị thương hoặc cỏ biẻn bản giám định thương 
tật hoặc tóm tãt bệnh án cửa. bệnh viện tuyên huyện hoặc tnmg tâm y tê huyện 
hoặc tưong đương trô lên); người đang nuôi dưỡng người khuyết tật. 
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Điều 3. Hỗ trợ chì phí cấp bù chênh lệch cho người có công vói cách mạng 
và thân nhân người có công vói cách mạng có nhu cầu trang bị phmmg tiện 
trọ* giúp, dung cụ chỉnh hình 

L Đối tượng 
a) Người hoạt độrig cách mạng trước ngày 01 tháng 01 nãm 1945; 
b) Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày 

khởi nghĩa tháĩig Tám năm ĩ 945; 
c) Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 
d) Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân đân; 
đ) Anh hùng Lao động tvong thời kỳ kháng chiến; 
e) Thương binh„ bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước 

ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh; 
g) Bệnh bỉnh; 
h) Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; 
ì) Người hoạt động cách mạng, khảng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ 

quốc tế bị địch bắt tù, đảy; 
k) Người có công giúp đờ cảch mạng thuộc trường hợp người được tặng 

hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chưcng "Tổ quỗc ghì công" 
hoặc Băng "Có công với nước" trước cách mạng tháng Tám năm 1945; 

1) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; 
m) Con dẻ bị dị dạng, đị tật cỏ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học 

có tỷ ỉệ tổn thưong cơ thể từ 61% trở lên, 
2. Tên phương tiện trợ giúp và dụng cụ chỉnh hình (theo Nghị định số 

75/202 ỉ/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 202 ỉ của Chính phủ quy định mức hường 
trợ câp, phụ cáp và các chê độ mỉ đãi người có công với cách mạng) 

STT Tên sản phẩm/nhóm sân phẩm Niên hạn cấp 

Mức hỗ trợ tối 
da từ ngân sách 

Thànli phố 
(ĐVT: đồng) 

1 Tay giả tháo khóp vai 03 năm 39.326.000 

2 Tay giả trên khuỷu 03 năm 35.922.400 

3 Tay giả dưới khuỷu 03 năm 35.385.600 

4 Chán tháo khớp hông 03 nấm 64.729.200 

5 Chân giả trẽn gối 02 nãm 39.892,000 

6 Nhóm chân giả tháo khớp gổi 03 năm 45.517.600 
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7 Chân giả dưới gối có bao da đùi 02 năm 24.218.400 

8 Chân giả dưới gốí có dây đeo số 8 02 năm 23.942.000 

9 Chân giả tháo khớp cổ chân 03 nãm 10.800.800 

10 Nhóm nẹp ụ ngồi - Đai hông 03 nãm 1S.S90.000 

11 Nẹp đùi 03 năm 16.990.000 

12 Nẹp cẳng chân 03 nãm 21.741.200 

13 Nhóm máng nhựa chân và tay 05 năm 4.930.000 

14 Giầy chỉnh hình 01 năm 1.304.000 

15 Dép chỉnh hình 01 năm ĩ,142.000 

16 Áo chỉnh hỉnh 05 năm 1,731,600 

17 Xe lắc tay 04 năm 4.558.000 

18 Xe lăn tay 04 nãm 15,716.000 

19 Nạng cho người bị cứng khớp gôi 01 nãm 757.600 

20 Máy trợ thính 01 năm 21.600.000 

21 Rãng giả 05 năm 5.162.400 

22 Hàm già 05 năm 7.155.200 

23 Vật phẩm phụ: 

Người được cấp chân giả 01 năm 1.046.800 

Người được cấp tay gỉ ả 01 năm 141,200 

Người được cấp nạng 01 nãm 908.000 

Người được lắp mắt giả 01 năm 361.600 

Người được cấp áo chỉnh hình 01 năm 556.000 
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24 Bảo trì phương tiện đối với trường 

họp được cấp tiền mua xe lãn, xe lắc 
01 năm 8.047.000 

25 Kính râm và gậy đò đường 01 năm 939.900 

26 Đồ dùng phục vụ sinh hoạt 01 năm 1.977.600 

3, Mức hỗ trợ 

HỒ trợ chênh lệch giữa mức giá thực tế của các phương tiện trợ giúp vả dung 
cụ chỉnh hình quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết này tại các cơ sở chỉnh 
hình, phục hôi chức năng được thẩm định, phê duyệt qua đấu thầu với mức hỗ 
tiếự mưa phương tiện trợ giúp, đụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục 
hôì chức năng cân thiêt, vật phâm phụ và vật dụng khác được quy định tại Phụ lục 
V ban hành kèm theo Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 
của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cẩp và các chế độ ưu đãi người 
có công với cách mạng cho đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị 
quyết này. 

4, Nguyên tắc hỗ trợ 

a) Khi đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết này có nhu cầu 
được cấp mới, cấp lại phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình thì được hỗ trợ 
một lân theo niên hạn và được hỗ trợ theo quy định tại khoân 3 Điều 3 Nghị quyết này. 

b) Trường hợp mua sắm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hinh nằm ngoài 
danh mục hoặc vượt mức hồ trợ tối đa quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị quyết 
nảy thì đối tượng tự chi trả phản vượt mức hoặc tụ1 chi trả cho sản phâm nằm ngoài 
danh mục. 

ĐiẾu 4, HỖ trợ quả tặng cho Iigiròi có công vói cách mạng và thân nhân 
liệt sĩ tỉêu biểu khi tham gía hội nghị biểu duong nguửi có công vói cách mạng 
tiêu biêu toàn qnôc; chương trình họp mặt ngiròi có công tiêu biểu nhân dịp 
kỷ niêm ngày Thirơng binh - Liệt sĩ và chuxmg trình về nguồn do Thành ủy, 
Hôi đông nhân dân, úy ban nhân dân, úy ban Mặt trận Tẻ quốc Việt Nam 
Thành phố tổ chức 

1. Đối tượng: người có công VỚI cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu 
tham gia hội nghị biểu dượng người có công vói cảch mạng tiêu biểu toàn quốc; 
chương trình họp mặt người có công tiêu biểu nhân dịp kỳ niệm ngày 
Thương binh - Liệt sĩ vả chương trình về nguồn do Thành ủy, Hội đồnạ 
nhân dân, Uy ban nhân dân, ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành pho 
tô chức và mời tham dự. 

2. Mức hỗ trợ tỉền mặt: 3.000.000 đồng/ngưòd/Iần tham dự. 
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Điều 5, Nguồn kinh phí thực hiện 

Nệân sádì Thành phổ vả ngân sách quận, huyện, thành phố Thủ Dức thea 
phần ỊGắp cùa Luật Ngân sách nhà nước. 

Điều 6, TỔ chút í hực hiện 

1. Giao ủy bím nhân dân Thành phô tồ chức trián 'khai thực hiện Nghị quyết 
này theọ đúng quy định cua pháp luật. 

'% Thường trực Hội đồrtg nhân dân Thành phổ. các Ban, các Tổ đại bieu và 
đại biểu Hộ ỉ đồne, nhân dân Thảnh phố giám sát việc thực hiện Nehị quyệt này, 

3, ĐÈ nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thinh phố phối hợp 
giảm sát việc to chức triên khai, thực hiện. 

Blặp 7: Hiệu lực thi hành 

[, Nghị quyet nảy có hiệu lực từ ngày ũ l tháng 0 í năm 2025. 

2. N^hị quyết nặv thay thể Nghị quyết 30 126/20 ló/NQ-HĐND ngáy 09 
thảng 12 năm 2016 vê chế độ hô trợ đỗi với người có công với cách mạng và 
thân nhẫn trên địa bồn Thành phổ Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết đã được Hội đồng nHầh dân Thành phố Hồ Chi Minh Khóa X 
Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày ] Ị thảng ] 2 năm 2024ếịfc 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 39/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định về nội dung chi và mức chi Giải báo chí 

Thành phố Hồ Chí Minh; hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc 
viết về Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật To chứữ chỉnh quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20ỉ 5; 
Luật sửa đổi, bổ sung mộỉ sỗ điều của Luật Tổ chức chỉnh phủ vồ Luật Tổ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng Ị ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bản qity phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
20ỉ5; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy phạm 
pháp hiật ngày Ỉ8 tháng 6 nãm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 thảng 4 năm 20ỉổ; 
Căn cứ Nghị định sô 163/20lổ/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20Ĩ6 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 
Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20 ỉ 6 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hànk Luật ban hành 
vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng Ỉ2 
năm 2Ồ2Ồ của Chính phủ sửa đôi, bô sung một sổ điêu của Nghị định sô 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 20 ỉ ố của Chính phủ quy định chì tiết một 
số điều vá biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị 
định số 59/2Ọ24/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2024 của Chỉnh phủ sửa đồi, bổ 
sung một sô điệu của Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20Ỉ6 
cùa Chỉnh phủ quy định chì tiết một sổ điều và biện pháp thì hành Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đoi, bổ simg một sổ điểu theo 
Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ 2 năm 2020 của Chính phủ; 
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Xét Tờ trình số 768ỉ/TTr-ƯBND ngày 28 tháng Ị ỉ năm 2024 cửa ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Nghị quyết quy định nội dung 
chi và mứũ chi Giải Báo chi Thành phể Hồ Chỉ Minh; hô írợ tác phâm báo chí 
hayt xuẳt sắc vìét về Thành phổ Hồ Chí Mink; Bảo cáo thẩm tra số Ỉ289/BC-
HĐND ngày 07 tháng ỉ2 năm 2024 của Ban Vãn hỏa - Xã hội Hội đông nhân dân 
Thành phổ; ỷ kiến thảo luận và kểt quả biểu qụyêt của đại biêu Hội ẩông nhân 
dân Thành pho tại kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ; 
ĐiẼu ỉ. Phạm vỉ điều chỉnh 
Nghị quyết này quy định về nội đung chi và mức chi Giải Báo chí 

Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Nhả báo Thành phố Hồ Chí Míĩih tổ chức 
hằng nãm; ho trợ lác phẩm báo chí hay, xuất sắc yiểt về Thành phố Hồ Chí Mínli, 

Điều 2. Đối ttiựng áp dụng 
Nahị quvếí này áp dụng đổi với các tập thế, cá nhân thuộc các cơ quan 

báo chí Thành phố Hồ Cliỉ Minh, cQ quan báo chí Trung uơng vả đìa phương 
khác đang hoạt động trên địa bần Thành phô Hồ Chí Minh; các tồ chức, cả nhàn 
có liền quan đến việc tổ chức thực híặn Nghị quyêt. 

Điều 3, Nội dung chi và mức chỉ Giải Báo chí Thành phổ Hồ Chí Minh; 
hồ trọ- tác phẩm! báo chí hay, xuất sắc viết về Thành phố Hỏ Chí Mình 

1. Giải Báo chí Thành phố Hồ Chí Mỉnh, định kỷ hằng nãm: nội dung chi 
vả mức chi dành cho các í ác phẩm báo chí dạt giải quy định tại Phụ lục I. 

2. Hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất 5ẳc viết về Thảnh phố Hồ Chí Minh, 
định kỳ hãng quý: nội dung chi và mửc- chi quy địíìlì tại Phụ lục IL 

Điều 4. Nguồn kính phí thực hiện 

Đỏ ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn chi thường xuyên và các neuồn 
hợp pháp khác. 

Điều 5. Tồ chức thực hiện 
1, Giao Uy ban nhân dân Thành phổ chịu trách nhiệm triền khai, ta ehức 

thực hiện hiệu quả Nghị quyết này. 
2. Thướng trực HỘI đồng nhân dân Thành phố, các Ban Hội đồng nhân 

dân, các Tô đạí bí cu, đại biêu Hộì đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt che 
quả trình tổ chức Triển khai thực hiện Nghị qưyểt. 

Nghị quyểt này được Hột đồng nhân dân Thành phổ Hồ Cìiỉ Mínlì Khỏa 
X Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 nàm 2024 và cỏ Kiệu lực tù 
ngày Oi tháng ÓI nãm 2025/ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỠ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC I 
NỘI DUNG CHI, MỨC CHI GIẢI BÁO CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM) 
(Ban hành kèm theo Nghi quyết số 39/2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2024 

cua Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT NỘI DUNG CHI SỐ LƯƠNG GIẢI MỨC CHI/ GIẢI 
STT NỘI DUNG CHI 

TOI ĐA (đông) 
I Nhóm 1: Xây dựng Đảng 
1 Giải Nhất 1 80.000.000 
2 Giải Nhì 2 60.000.000 
3 Giải Ba 3 40.000.000 
4 Giải Khuyến khích 3 15.000.000 
II Nhóm 2: Công trình tập thể 
1 Giải Nhất 1 75.000.000 
2 Giải Nhì 2 55.000.000 
3 Giải Ba 3 35.000.000 
4 Giải Khuyến khích 3 15.000.000 

III 
Nhóm 3: Phóng sự, điều tra, ký báo chí, 

III 
phim tài liệu 

1 Giải Nhât 1 60.000.000 
2 Giải Nhì 5 40.000.000 
3 Giải Ba 7 30.000.000 
4 Giải Khuyến khích 8 15.000.000 

IV Nhóm 4: Chính luân 
1 Giải Nhất 1 55.000.000 
2 Giải Nhì 2 35.000.000 
3 Giải Ba 3 25.000.000 
4 Giải Khuyến khích 4 10.000.000 
V Nhóm 5: Phỏng vấn, tường thuât, ghi 
1 Giải Nhất 1 35.000.000 
2 Giải Nhì 3 25.000.000 
3 Giải Ba 4 15.000.000 
4 Giải Khuyến khích 6 10.000.000 
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VI Nhóm 6: Tin, hình ảnh báo chí 
1 Giải Nhất 1 35.000.000 
2 Giải Nhì 2 25.000.000 
3 Giải Ba 3 15.000.000 
4 Giải Khuyến khích 3 10.000.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHỤ LỤC II 
NỘI DUNG CHI, MỨC CHI HỎ TRỢ TÁC PHẢM BÁO CHÍ HAY, XUẤT 

SẮC VIẾT VỀ THÀNH PHÔ HỒ CHÍ MINH (ĐỊNH KỲ HÀNG QUÝ) 
(Ban hành kèm theo Nghi quyết số 39 2024 NQ-HĐND ngày 11 tháng Ị2 năm 2024 

cua Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT NỘI DUNG CHI 
SỎ LƯỢNG 
TÁC PHẨM 

TỐI ĐA/QUÝ 

MỨC CHI/ 
TÁC PHẨM 

(đồng) 

1 Phóne sự, điểu tra, bài phòng vấn, phim íải 
liệu, chuyên trang, chuyên mục. 15 8.000.000 

2 Chỉnh luận (bỉnh luận, xã luận, chuyên 
luận); ký sự 

10 5.000.000 

3 Phóng sự anh 10 5.00QễỌ00 

4 Tác phẩm báo chí đa phương tiện: 
iníbgraphic. video, podcast 10 5.000.000 

5 Diễn dàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn 15 8.000.000 

6 Tín - ảnh 10 3.000.000 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 40/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định về chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối vời tập the, cá nhân 
thực hiện tốt công tác dân số trân địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9 tháng ố năm 20ỉ5; 
Luật sửa đôi, bô simg một sổ đĩềit cửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật To chủc 
chỉnh quyền địa phương ngởy 22 ỉhảng I ỉ nám 20 ỉ 9: 

Cân cứ Luật Ệan hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 ỉháng 6 nẵm 
201%' Luật sừa đôi, bô sung một sô điêu củứ Luật Ban hành vằn bàn quy phạm 
pháp ỉuật ngày lệ tháng 6 nâm 2020; 

Càn cứ Luậí Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Cârỉ củ Nghỉ định sắ 34/2ỮỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 nãm 2016 cùa 

Chỉnh phủ quy định chỉ ưểl mộỉ sô điều VÀ biệrì pháp thi hờnh Lụật Ban hành 
vảỉì bản quy phạm pháp hiậĩ; Nghị định sổ ỉ54/202Q/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa đôi, bô simg một sô ẩịểu của Nghị đính so 
34/2ŨỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chỉnh phủ quy định chi tiết một 
so điều vả bĩận pháp thi hành Lưộí Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị 
định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 về sửa đổi, bồ sung một sổ 
điều của Nghị định ậé 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 ỉ háng 5 năm 2016 cùa Chinh 
phủ qựy định chi tiết một so điều Vữ hiện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản 
qiĩy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bo sung ĩTỉột số điều theo Nghị định Sỡ 
154/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng ỉ2 nãm 2020 cùa Chính phủ; 

Cãtì cứ Nghị định sổ Ỉ63/20ÌÓ/NĐ-CP ngày 2 ì tháng 12 năm 20 ĩ ố của 
Chính phủ quy định chỉ ĩiêi ỉ hì hành mội sâ ặiểu. cùa Luậí Ngân sách nhà nước; 

r Ũãn cứ Thông tỵ sổ 0ỉ/202ị/TT-BYT ngày 25 tháng 01 nõm 202 ỉ cùa Bộ Y 
tê hướng dân một so nộ ỉ dv.rìg đẻ địa phương bím hành chinh sách khen thưởng, 
hô trợ đôi với tập thề, cá nhăn thực hiện tểí công tác dân sổ; 

^ Ca>7 cử Thônạ iu- so 23/202 ỉ/TT-BYT ngày 09 rỉgầy ỉ 2 thảng 202ỉ của Bộ 
Y tể vẻ sửa ấồim bô sung một sô ván bàn quy phạm pháp hiật ảo Bộ trưởng Bộ Y 
tế ban hành; 
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Xét Tờ trình sổ 7719/TTì'-UBND ngày 28 tháng ỉ ỉ nõm 2024 của ủy ban 
nhân dán Thầnh phố vé việc ban hành Nghị quyết quỵ định vẻ chỉnh sách khen 
thường, hô ỉĩ.ợ đổi với tập thê, cá nhổn ỉhực hiện fôỉ cổng íác dâìì số ĩrên địa 
bàn Thành phổ; Báo cáo thầm tra sể Ỉ320/BC-HĐND rtgày 08 tháng ỉ2 năm 2024 
cùa Ban Vãn hỏữ - Xã hội Hội đông nhân dân Thành phô; ý kiên thảo ỉiíận của đại 
bìẻu Hội đông nhân dân Thành pho ỉạì kỳ họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đổi ttrợng ảp tlụng 

1. Pliạm vi điều chình 

Nghị quyết này quy định về chính sách khen thưởng, hồ trợ đối với tập thể> 
cá nhân thực hiện tốt công tác dân sổ trên địa bàn Thảnh phố Hồ Chí Mình. 

2. Đổ í tượng áp dụng 

a) Tập thế:; các phường, xã, thị trẩn (gọi chung là xã); khu phố, ẩp (gọỉ 
chung là ấp) trên địa bàn Thành píìố Hồ Chí Minh thực hiện tốt cóng tác dân sổ; 

b) Cá nhân: cóng dân Việt Nam cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh thực hiện tốt chính sách dân sổ; 

c) Cơ quan> đon vị, tổ chức, cá nhân khác có liễn quan. 

Điều 2. Nội cỉung khuyén khíchs khen thưởng* bỗ trợ giải quyết tình 
trạng mức sinh ĩhấp 

!, Tập thề 

a) Xà 03 ỉĩãm liên tục dạt và vượt tỳ íệ 60% cặp VỌL chồng trong độ tuổi 
sinh đè sinh đủ 02 (hai) corì dược đé xiiảt Uy ban r.hản dân cấp huyện tặng 
Giẩy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dản cấp huyện, kèm theo ho trợ bằng 
tiền lả 30.000.000 đòng (ba mươi triệu đồng); 

b) Xã 05 năm liên tục đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuẻi 
sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con được đề xuất ủy ban nhàn dằn Thành phố tặng 
Bằng khéri của Chù tịch ủy ban nhân dân Thành phổ, kèm theo hồ trợ bằng 
tiểs là 60,000.000 đồng (sảu mươi triệu đồng). 

2. Cả nhân 

Phụ nữ sính đủ hai con trước 35 tuổi được hỗ trợ một lần bằng tiền là 
3.000,000 đồng (ba triệu đồng). 

Điều 3. NỘÍ dung khuyến khích, khen thưỏTLg, hỗ trự kiểm soát tình 
trạng mất cârt bằng giói tính khi sính 

Xã đạt 100% ấp đà có nội dung về kiềm soát mất càn bằng gỉớỉ tính khi 
sinh trong hương uức, quy ước dược dề xuầt ủy ban nhân dân cẩp huyện tặng 
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Giấy khen của Chủ tịch ùy ban nhân dân cấp huyện, kèm theo hỗ trợ một I.ầĩi 
bằng tiền là 1.000,000 đồng (một triệu đồng), 

Điều 4. Nội (ìung khuyển khícli, khen tbuởng, hỗ trọ1 góp phàn [lâng 
cao chất lương dân so 

1. Tầm soát trước sitiỄi và tầm soát sơ sinh 

Phụ nữ mang !Ểhai và tré sơ sính thuộc hộ nghèo, cận nghèo, dối Tượng bảo trợ 
xã hội, đốỉ tượng sổng tại xã đảo đuục hỗ trợ thực hiện tầm soát trước sinh và tầm 
soát sơí sình với tổng số tiền lả 2-000,000 đềng, bao gồm: tầm soát trước sinh (sàng 
ỉọc trước sinh) với địiih mức là 600.000 đồng (sáu trăm ngần đồng), tầm soát sơ 
sinh (sàng lọc sơ sình) với định mức lả 400.000 đỏng (bôn trăm ngàn đôìig) vả hô 
trợ bằng tiền một lần là 1.000.000 đồng (một triệu đồng). 

2. Chãm sóc sức lchòe ngươi cao tuổi 

a) Tập thể " • 
Xã đạt 100% người cao tuổi có thè bảo hiềm y tể, được lập hữ sơ theo đoỉ 

sức khóe và khám sức khỏe định kỳ được đề xuit úy ban nhân dân cáp huyện 
tặng Giấy khen của Chủ tich ủy ban nhận dân cấp huyện, kèm theo hỗ trợ một 
lần bằng tiền lả 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng). 

b) Cá nhân 

Cộng tác viẽn dân số ấp mả ấp phụ trách đạt vả vượt các chỉ tiêu về vận 
động, theo dõi chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại gía đình, cộng đồng 
được tặng Giấy khen của Chủ tịch ửy ban nhân dân cấp xâ, 

Điều 5. Ngưôn kinh phí thực hiện 

Nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sầch hiện hành vả nguồn 
kinh phí hợp pháp khác theo quy định. 

ĐiỀu 6. Tổ chírc thực hiện 

ị. Giao ủy ban nhân dân Thành phổ tổ chửc triển khai thực hiện có hiệu 
quà Nghị quyết này. 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố;, các Ban của Hội đồng nhân 
dân, Tố dại biểu và đại biếu Hội dong nhân dân Thành pho Hồ Chí Minh giám 
sát chặt chẽ quả trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, 

Điều 7. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 thảng ! 2 nãm 2024. 
2, NghỊ quyết này thay thế cảc Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND ngày 

08 tháng !2 nãm 20 ĩ ũ của Hội đảng nhân dân Thành phố về bả sung nhiệm 
VLI vả chể dộ thù lao cho cộng Lác viên dân số " kế hoạch hóa gía đình để 
thực hiện thêm nhiệm vụ bảữ vệ, chãm sóc trẻ em tại tổ dân pho, khu pho, 
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ấp trẽn dịa bàn Thành phố; Nghị quyết số 29/2011/NỌ-HĐND ngày 07 
tháng 12 năm 2011 của Hội đông nhân dân I hành phố về ban hành chính 
sách vê dân sô và kể hoạch hóa gia đình tại Thảnh phố Hồ Chỉ Mình giai 
đoạn 2011 - 2015 và Nghị quyết sổ 03/2017/NỌ-HĐND ngày 06 thảng 7 
năm 2017 của Hội đông nhân dân Thành phố về chế đô hồ trợ thực hiên 
công tác dân sô và kế hoạch hóa gia đỉnh tại Thành phố Hồ Chí Minh aiai 
đoạn 2016 - 2020. 

Nghị quyết này được Hội dồng nhân dân Thảnh phố Hồ Chỉ Minh Khóa X 
Kỷ họp thứ hai mươi thông qua ngày 1 I tháng 12 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



Ký bời: TRUNG TÀM CÔNG BÁO 
Email: ttcb.ubndMtphcm.gov.vn 
Cơ quan: VĂN PHONG ỨY BAN NHẢN DÃN. ỦY 
BAN NHẢN DÃN THÀNH PHÔ Hô CHÍ MINH 
Ngày ký: 19-02-2025 08:12:37+07:00 

26 CÔNG BÁO/Số 111+112/Ngày 15-02-2025 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 41/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Sửa đối, bố sung một sô điều của Quy định về một sô chính sách đặc thù 

đôi với huân luyện viên, vận động viên của Thành phô Hô Chí Minh ban hành 
kèm theo Nghị quyết sô 05/2022/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 2022 

của Hội đông nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Côn cứ Luật TỒ chức chính quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Luạí sửa đổi, bổ smg mội số điều của Luật Tổ chức chỉnh phủ và Luật Tồ chức 
chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Cãrt cứ Luật Bm hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
20ỉ5; Luật sứa đồi, bẻ sung một sổ điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm 
pháp ỉuật ngày 18 ihâng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thề dục, thể thao ngày 29 tháng Ịl nơm 2006; Luật sửa đồi, 
bổ sung một số điều cứa Luật Thể đục, thể thao ngày ỉ4 tháng ổ nấm 20ỉ8; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20ỉ 5; Luật sửa đồi 
bồ sung một số điều cửa Luật Ngân sách nhà nước ngày ỉ5 tháng 7 năm 2020; 

Căn cứ Nghỉ định sổ ỉ63/20ì 6/NĐ-CP ngày 2 ỉ tháng 12 năm 20ỉ 6 của 
Chính phù quy định chì tiết thi hành một sổ điều cửa Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nãm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiểí mội $ẩ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định sổ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 
năm 2020 của Chỉnh phù sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định 
sỗ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 cửa Chinh phù quy định chi tiết 
một sổ điều và biện pháp thì hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật; 
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Nghị định số 59/2Ô24/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính, phủ sừa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2ỡỉỒ/TỈĐ-CP ngày Ị4 tháng 5 năm 
20ỉ 6 cửa Chỉnh phủ quy định chỉ tiết một số điền vồ biện pháp thị hành Luật 
Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật đỡ được sửa đổi, bổ sung một số điều 
theo Nghị định số Ỉ54/2Q20/NĐ-CP ngày 3ỉ iháng 12 năm 2020 của Chỉnh phủ; 

Can cứ Nghị định sổ 84/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điểm phân cấp quàn ỉỷ nhà nưởc mội số lĩnh vực cho chính 
quyền Thành phổ Hồ Chi Minh: 

Xéí Tờ trình số 7649/ĨTr-ỰẼNĐ ngày 28 tháng ỉ ỉ rtãm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về yịệc xây dựng Nghị quyếĩ sửa đổi, bồ sung 
một sổ điều của Nghị quyết số 05/2022/NQ'HĐND ngày 07 thảng 4 năm 2022 
cùa Hội đồng nhân dân về một số chỉnh sách độc ỉ hù đối vởi huẩn ỉuyện viên, vận 
động viên của Thành phổ Hồ Chỉ Minh; Bảo cảo thâm tra số I3Ỉ4/BC-HĐND 
ngày 08 tháng 12 năm 2024 cùa Ban Van hóa - Xã hội Hội đỏng Yìhân dân Thành 
phổ; ý hiển thảo htận vạ kết quà biểu quyểt của ẩọi biểu Hội đồng nhận dân 
Thành phố[ 

QUYẾT NGHĨ: 

Điều ĩ. Sửa đổij bổ sung một số điểu của Quy định về một sỗ chính 
sách đặc thù đối vổi huấn Inyện viên, vận động viên cỗa Thành phố Hồ Chí 
Minh ban hành kèm theo Nghị quyết số OS/2022/NQ-HĐND ngay 07 tháng 
4 aãm 2022 của H0i đồng nhân dân Thàĩih phố Hồ Chí Minb 

L Sửa đổi, bồ sung một số khoái cùa Đíềit 5 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoải! 1 nliiĩ sau; 
Í£L Đối tượng áp dụng: vận động viên thể thaa được phong Qẳng cấp theo 

Quyểt địnli của cơ CỊiiaa, tổ chức có thấm quyền quy định tại Thông tư số 
01/2021 /rr-BVHTTDL ngày 03 tháng 02 năm 202 ỉ của Bộ Văn hóa, Thể thao vầ 
Du ỉịcỉi .quy định mội số biện pháp thực hỉện clìửc năng quản lý nhà nước về thể 
dục, thề thao đối với hội tìiể tliao quốc gia, Quyết địnli 1440/QĐ-BVHTTDL ngáy 
05 tibáag 6 natn 2023 của Bộ ỪLĩỂmg Bộ Vào hóạ, Tliể thao vả Du lịch ban hành quy 
định đìửe ũầãg3" nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tẻ chức của Cục thể dục thể thao. 
Truồng hợp vận động viỗn được phong nhiều đẳng cấp trong năm thỉ chỉ xét chế độ 
trợ cấp cho đẳng cấp cao nhất trong nấm đó". 
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b) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau: 

"2. Thời gian hưởng chế độ: ỉ2 tháng, tính từ tháng 01 đễn hểt tháng 12 
aãm liền kề cùa năm mà vận động viên được pỉìong đẳng cấp " 

2, Sửa đồỉ> bồ simg một số điểm của khoản 1 Điềư 9 nliư 8Éi: 

a) BỔ simg giải thi đấu, mức chi đối với vậĩL dộng viên đạt suất chính 
thức tham dự OỊympic, Paralympic vào lliần VI khoản ì Điền 9 nỉiư sau; 

Đơn vị tính: đồng/ỉềĩ 

STT 

Giải thì dấu Đo n vị 
tính 

Mức chi 
VT Giải thì dấu Đo n vị 

tính VĐV nam VĐV Dữ 

1 
Đạt suất chính thửc tham 
dự Olympic, Paralỵmpic Lần/ogưòi 175.000.000 193.000,000 

b) Bổ sung đan vị tính "Lầnmgườí" dối vởi trường hợp "Phá ký lực" Nhỏm n 
Giải vô địch Đông Nam Á tửng môn thê thao vá thể thao Người khuyết tật. 

c) Bô sung mức chỉ "22,000.000 đồng" đổi vói trường hợp vận động viên 
nữ đạt ne váng (nhất) Nhỏm III Giải vô dịch Đông Nam Á từng môn thê thao 
và thể thao Người khuỵểt tật 

Điều 2. TỒ chức thực hiện 
h Giao ủy ban nhân dân Thành phố tồ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết nảy theo đứng quy địrih cùa pháp luật. 

2, Thường trực Hội đồng nhân dân Thảnh phố, các Ban, Tổ Đại biểu và 
đạí biểu Hội đồng nliân dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tô chức triển 
khai thực liiện Nghị quyết này. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Các nội dung không được sứa đổi, bồ sung tại Nghị quyết nảy thì tiép 

tục thực hiện theo Nghị quyếl số 05/2Q22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 4 năm 
2022 cùa Hội đồng nhân dân Thành phố-
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2 Nghị quyết này đã được Hộị đồng nhân dân Thành phố Khóa X Kỳ họp 
thử hai mười thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024 vả có hiệu lực từ ngày 21 
tháng 12 nãtn 2024.A 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 42/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Về hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV/AIDS 

và hỗ trợ chi phí cùng chi trả thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm 
HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn củ Luật Tẻ chửc chính quyền địa phượng ngày ỉ 9 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Luậỉ sửù đôi, bô Sung một sổ điều của Luật Tô chứờ Chỉnh phù và Luật Tô chức 
chỉnh quyển địa phưong ngày 22 tháng 11 năm 20Ỉ9; 

Căn cứ Luật Bảo hiếm y ỉế ngày 14 tháng ỉ ỉ năm 2008; Luật Sửa đổi, bổ 
sung một SO; điều của Luật Bảo hiềm y tể ìtgàỵ 13 tháng ổ nâm 20Ỉ4; 

Cãn ơử Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật ngày 22 tháng 6 nàm 
2015; Luật sửa đôi, bô sung một sổ điều cửa Luật Ban hành vân bản quy phạm 
pháp ỉĩiật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ LũỆt Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng ố năm 20 ĩ5; 
Cãn cử Luật Ciĩỉríi ngày ỉ3 tháng ỉ ì nãin 2020; 

Căn cứ Nghị quyểísổ Ì3Ỉ/2020/QHỈ4 ngày ìệ tháng ỉ i năm 2020 của Quốc 
hội về to chức chính quyền đõ thị tại Thành pho Hồ Chỉ Minh; 

Căn cứ Nghị định số 34/2ỠỈÓ/NĐ-CP ngày ỉ 4 thảng 5 năm 20ỉ ó của Chính 
phủ quy định chỉ tiet một sổ đĩêìt và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bàn 
quy phạm pháp ỉuậí; Nghị định sổ Ỉ54/2Ồ2Q/NĐ-CP ngày 3 ì tháng 12 năm 2020 
của Chinh phù sửa đồi, bổ sung mật sổ đỉềịí củạ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP 
ngày Ị4 thảng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chỉ tiếị một sể điều vồ biện 
pháp thì hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định số 
59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 về sửa ầmẵ bo sung một sô điều của 
Nghị định so 34/20ỉ6/NĐ-CP ngày 14 iháng 5 nãĩìĩ 2016 cửa Chính phủ quy định 
chi iịêí mật $ể điêĩt và biện pháp thi hành Litậỉ Ban hành van bản quy phạm pháp 
luật đa được sửa đỗỉ, bô sung mội sổ điều ĩheo Nghị định so Ỉ54/2Q20/NĐ-CP 
ngày Sỉ ĩháng 12 nởm 2020 cúa Chỉnh phú; 
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Cãn cú Nghi định so ỉ46/20ì8/NĐ-CP ngày Ị 7 tháng Ỉ0 nãmị 20ỉ8 của 
Chính phủ quy định chỉ tiêt và hướng dân biện pháp thi hành một sổ điều của Luật 
Bảo hiểm y tể; 

Căn cứ Nghị định ậậ 163/2016/NĐ-CP ngày 2 í tháng 12 năm 20 ỉ ố của 
Chinh phủ quy định chi tìêt thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị, định ậịầ 33/202Ì/NĐ-CP ngày 29 ỉhárĩg 3 năm 202 ỉ củữ Chỉnh 
phủ quy định chi tiểt và biện pháp thi hành Nghị ữấuyêt so Ỉ3Ỉ/2Q2Q/QHỈ4 ngày 
ỉ6 tháng ỉ ỉ năm 2020 của Ouâc hội về tó chức chính quyền ẩô ỉhị tại Thành pho 
Hồ Chi Mình; 

Căn cứ Nghị định Ỉ04/2Q22/NĐ-CP ngày 2ỉ tháng ỉ2 nấỉn 2022 của Chính 
phủ sủẮã đỏi các nghị ăịnh ỉiên quan Ểếrt việc nộp, xitâỉ trình sô hộ khâu, sệ tạm 
trả giây khỉ thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cấp địch vụ công; 

Căn cứ Thóng tư 04/2Ồ24/TT-BYT ngày 20 tháng 4 năm 2024 cùa Bộ Y tế 
Quy định danh mục mua săm tập tmnỆ câp Quõc gia dô ĩ vêấ thuốc; 

Xét Tờ trình 30 77I8/TTỉ'-UBND ngày 28 thảng ỉ Ị năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phổ; Bảo cáo thâm ỉra số 1286/BC-HĐND ngậy 07 tháng 12 nấm 
2024 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Thành phoỉ ý kiểm thào ỉuận của 
ổạỉ biêu Hộ ỉ đồng nhân dân Thành phổ tai kỳ họp. 

QUYÉTNGHỊ: 

Đìcu L Pham vỉ đỉều chỉnh • 

Nghị quyết này quy định vể chế độ hẽ trợ đóng bảo hiểm y tếf mức hỗ trdt 
cùng chi trả chi plìí thuốc kháng vi rút HĨV (thuốc ARV) qua bảo hiểm y tế cho 
người nhiễm HĨV/AIDS ưẽn địa bàn Thành phẻ Hồ Chỉ Mĩnh. 

Điều 2. Đối tưọng áp dụng và mức trọ' 

1, Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tể cho người nhiễm HIV/AIDS thuộc 
đối tượng tham gia bảo hỉểtn y tể theo hộ gìa đình đáp ứng các điều kiện sau đầy: 

a) Chưa có tibẺ bảo hĩlm y tế; 
b) Có đãng ký thường trú Hoặc tạm trú tại Thinh phố Hồ Chí Minh' 
c) Đang tham gỉa điều trị HI V/ÁIDS tại các cơ sở khám chữa bệnh ngoại trú 

công lập và ngoài công lập thuộc mạng Iuỏĩ phòng chổng HIV/AIDS trềíl địa bân 
Thành phố. 

2. HỒ trợ 100% chi phí cùng chi trả thuổc kháng vi rút HIV (thuốc ARV) còn 
lại sau khi trù đi chi phí do bảo hiểm y tế thanh toán theũ quy định của Luật Bảo 
hiểm y tế cho ngườỉ nhiễm HIV/AIDS có thè bảo hiểm y tế ổang tham gia điều trị 
tại các cơ sở khám> chữa bệnh ngoại trù (công lập và ngoài công lập) thuộc mạng 
luơí phùng chống HIV7A1DS teeH đĩa bần Thành phố, thuộc một trong hai truừng 
hợp sau: 
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a) Có dãng ký thuùng trú hoặc tạm trử tại Thành phố Hồ Chí Minh vả có thè 
bảo hiểm y tể; 

b) Thẻ bảo hiểm y tể do Cữ quan Bảo hiểm xậ hội Thành phố Hổ Chí Minh 
phát hảnh. 

Diều 3. NịtuỒíi kinh phí thục hiện 

1. Nguồn ngân sách Thành phổ: 

2. Nguồn kinh phí hợp pháp khác (néu có). 

Điều 4. Tổ ehức thực hiện 

1. Giao ùy ban nhân dân Thành phố tồ chức Lriên khai thực hiện Nghị quyết 
nảy theo đúng quy định ẹùa pháp luật. 

2. Thường trực ! lộì đồng nhân dắrt Thảnh phố, Ểầc Ban, Tổ Đại biểu và đại 
biêu I lộ ỉ đông nhặn dân Thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai 
thục hiện Nghị quvet này, 

Điều 5. Hiệu íực thi hành 

!. Nghị quyết nảy có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 nãm 2024. 

2 Nghị quyểt này thay thế Nghi quvếi sệ í 4/2Q20/NQ-HDND ngảv 09 tháng 
1:2 năm 2020 của Hội đủng nhân dân Thành phố về hỗ trợ chi phí mua thè bảo 
hicm y tế cho người nhiễm HĨV/AIDS và hỗ trợ chi phí cù im chi trá thuốc kháng 
vi rút HỈV cho người nhiễm HIV/Ạ1DS có thè báo hiồm y tế ừẻn địa bàn Thành 
phố HỒ Chí Minh. 

Nghi quyết đã dược Hội đằng nhân dân Thảnh phẻ Hồ Chí Minh Khỏa X 
Kỳ họp thử hai mươi Lhỏng qua ngày 1 1 tháng!' - năm 2024./, 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 43/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
về quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Can cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20Ỉ5; 
Liíậí sửa đoi, bỏ sung mội so điểu của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Từ chiìc 
chính quyên địa phĩi-ong ngày 22 thảng ỉ ĩ iĩãm 20 Ị Ọ; 

Cãn cứ Luậỉ Ban hành vân bản quy phạm pháp iuật ngày 22 tháng 0Ỗ năm 
20ỉ5; Luật sủữ đôi bô sung mộỉ sỗ điểu cùa Luật ban hành vân bân quy phạm 
pháp Ỉuậỉ ngày ỉ3 tháng 6 năm 2020i 

Cãn cứ Lnậĩ Ngàn sách nhà mrớc ngày 25 tháng 06 năm 20ỉ5; 
Căn cứ Nghị, định sề 34/201Ó/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chỉnh 

phủ quỵ ẩịnh chi ỉìêỉ mệt sỆ điêu và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ2 nằm 2020 cìíữ 
Chỉnh phù về sừa đoi, bô sung mội số điều cìia Nghi định so 34/20ỉ 6/NĐ-CP ngày 
ỉ4 tháng 5 năm 20Ỉ6 của Chỉnh phù quy định chi tiết mật sô điều và biện pháp mi 
hành Luật Ban hành vân bản "§ụy phạm pháp ỉuậí; 

Can cứ Nghị định số ỈỐ3/2QÌ6/NĐ-CP ngày 2 ỉ tháng 12 năm 20ỉ6 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành ÌÍ1ỘỈ Sũ điền của Luật Ngân sách nhà nước; 

Cãn cỷNệhị định sớ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm. 2024 của Chỉnh 
phủ sửa đôi, bô sung một sô ãỉêu của Nghị định sõ 34/201Ó/NĐ-CP ngày ì4 tháng 
5 nâm 20í6 của Chính phù quy định chi tiết mật số điều rà biện pháp thì hành Luật 
Ban hành văỉì hán quy phạm pháp ỉvật đõ được sửa đôi, bô sung một sỏ điều theo 
Nghị định số ì54/2Ồ2Q/NĐ-CP ngày 3Ị tháng ỉ2 năm 2020 cùa Chíỉĩh phù; 

Căn cứ Nghị dính sổ 20/202Ỉ/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 nàm 202 ỉ của 
Chính phù Quy đình chính sách trợ giúp xã hội đỏi với đổi íu ợng bảo trợ xã hội; 
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Cấn cứ Nghị định sổ 7Ồ/2024/NĐ-CP ngày 0Ỉ thảng 7 năm 2024 của 
Chỉnh phủ Sửa đổi, bô sung một sô điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 
ỉ5 thang 3 năm 202ỉ của Chính phú quy định chírth sách trợ giúp xã hội đối với 
đối tuọng báo trợ xã hội; 

Xét Tở trình sổ 7745/TTr-UBND ngày 30 tháng ỉ ì năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phô dự thào Nghị quyết của Hội ổồng nhân dãn Thành phố 
quy định vê mức chuẩn trợ giúp xã hội đổ ỉ với đôi tượng bào trợ xã hội trên 
địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; Báo cáo thầm tra số 1322/BC-HĐND ngày 
08 tháng Ỉ2 năm 2024 cùa Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhãn dân Thành 
phổ; ỷ kiên thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố tại kỳ họp. 

QƯYÉTNGHỊ: 

Điều 1- Phạm vi điều chính và đối tirọììg áp dụng 

ì. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định về mửc chuẩn trợ giúp xã hội đổi với đối tượng 
bảo trợ xã hộ ĩ trên địa bàn Thánh phố Hồ Chí Minh. 

2. Đổi tượng áp dụng 

Nghị quyét quy định đối tượng áp dụng như sau: đối tượng bảo trợ xã hộí 
theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 nãm 2021 của Chính phủ; 
ngưò-i hưởng chính sách trợ giúp xã hội trại viên Bệnh viện Bến sắn; người 
ngưng hườrig che độ mất sức lao động chuyển sang hường trợ cấp thường 
xuyên; người cao tuổi, tiẵè em mồ côi và những đốí tượng khác cỏ hoàn cảnh khó 
khăn theo Nghị quyết sổ 35/2023/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2023 cùa 
Hội đồng nhân dân Thành phố và các đối tượng khác có liên quan. 

Điều 2, Quy định múc chuẩn trợ giúp xã hội trên địa bàn Thành phố 
HỒ Chí Minh 

Múc chuẩn trợ giúp xầ hội lả 600.000 đồng/tháng. 

Điều 3. Nguồn kinh phí 

Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. 

Biền 4. TỔ chức thu-e hỉên 
V -• 

1. Giao ủy ban nhân dân Thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 
quyết nảy. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban, Tổ Đại biểu và đại 
biêu Hội đồng nhân dân Thành phố giám sát chặt chẽ qưá trình tổ chức thực hiện 
Nghị quyết nảy. 
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Điều 5. Hiệu lực thi hàtiỉi 

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 thảng 0] năm 2025, 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 20/202ỉ/NQ-I-IĐND ngày 19 tháng 10 
năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phổ Hồ Chí Minh về quy định mức 

chuẩn trợ giúp xã hội đổi với dối tượng báo trợ xà hội trên địa bàn Thành pho 
Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết này đà được Hội đồng nhân dãn Thành phố Hồ Chí Minh khoá X 
Kỳ họp thử hai mươi thông qua ngày 1 I tháng 12 năm 2024,/ế 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 44/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Bãi bỏ các Nghị quyêt của Hội đông nhân dân Thành phô Hô Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cỡn cứ Luật Tổ chức chỉnh qttyển địa phương ngày ì9 tháng 6 nãm 20ỉ5; 
Luậí sừa đỗi, bổ sung mặt sề điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vũn bân qity phạm pháp hiật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; Luật Sửa đổi, bổ smg một sổ âịều của Luật Ban hành vân bàn quy phạm 
pháp luật ngày ỈS tháng 6 năm 2020; 

c.an cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20Ỉ6 cùa 
Chỉnh phủ quy định chị tiết một sổ ẩiềií vã biện pháp thi hành Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp ỉuật; Nghị định số Ỉ54/202Ữ/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng ỉ2 
nãĩìi 2020 cùa Chính phủ sửa ẩồì, bồ sung mội sổ điều của Nghị định sổ 
34/20ỈỐ/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tiết một 
sổ điều và biện pháp thì hành Luậl Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật; Nghị 
định số 59/2024/NĐ-CP ngày Ỉ8 tháng 6 năm 2024 của Chỉnh phủ về sửa đổi, 
bồ sung một sỗ điều của Nghị định sé 34/20lổ/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
20ỉ6 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thì hành Luật 
Bũh hành vân bản quỵ phạm pháp luật đổ được sửa đổi, bổ sung một sổ điềỉậ 
theo Nghị định sỗ ỉ54/2Ồ20/NĐ-CP ngày 31 ỉhâng ì2 năm 2020 của Chỉnh phủ; 

Xét Tở trình sổ 7ỐJ3/TTr-UBND ngậy 27 íháng ì ỉ nam 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phố; Báo cáo thơm trá sê Ỉ293/BC-HĐND ngày 07 tháng ỉ2 Yìăm 
2024 cùa Ban Vân hỏa - Xã hội Hội ẩồỉĩg nhâỉì dân Thành phổ; ý kiến Ihảo iitận 
cùa các đợi biểu Hội đồng nhân dãn Thành phố ỉợì kỳ họp. 
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QUYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Nghị quyết 

Bãi bò toàn bộ các nghị quyết sau đây: 

1. Nghị quyết sổ 17/2018/NQ-HĐND ngày 08 thảng 10 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân Thànli phố về cơ ché hỗ trợ từ ngân sách thực hiện Đê án 
Chương ừìnli Sữa học đường cải thiện tỉnh trạng dinh dưỡng góp pliần nâng cao 
tẩm vóc trè em mẫu giảo và bọc sinh tiều học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa. bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng 
nhân dân Thảnh phố về sửa đồi Khoàn 6 Điều 1 Nghị quyết số 17/201S/NQ-HĐND 
ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế hỗ trợ từ 
ngân sách thực hiện Đề ấn Chương trình Sữa học đương cải thiện tình Irạng đinh 
dưỡng góp phần nâng cao tầiQ vóc trẻ em mẫu giáo và học sỉnli tiểu học giai đoạn . 
2018 - 2020 trên địa bản Thânli phố Hồ Chí Mỉnh. 

3. Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đồng nhân dân Thành phố về tiếp tục thực hiện Đề án Chương trình Sữa học đường 
cải thiện tìnli trạng dinh dưỡng góp phần nâng Gao tẩm vóc trè em mẫu giáo vả bọc 
sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên đỊa bàn Thànli phố Hồ Chí Minh. 

4. Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 07 năm 2020 của Hội 
đồng nliân dâu Thành phố về tiểp tục kéo dài chương trình Sữa học đường cải 
thiện tình trạng diiih dưỡng góp phần nâng cao tẩm vóc trẻ em mẫu giáo và học 
sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

5. Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng 
nhân dân Thành phố về sửa đổi Khoán 6 Điều 1 Nghị quyểt số 14/2019/NQ-HĐND 
ngày 09 thảng 12 năm 2019 về tiếp tục thực Iiiện Đề án Chương trinh Sữa học đường 
cải thiện tình trạng đinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trồ em mẫu giáo và học 
sinh tiểu học giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chi Minh. 

6. Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2021 của Hội 
đồng nhân dân Thảnh phố về tiếp tục thực hiện Đê án Chương trình Sữa học 
đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu 
giáo vả học sinh tiểu học trên áia bần Thảnh phố Hồ Chí Minh. 
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Điều 2. Điểu khoan thi hành 

Nahị quyết ĩiày đã dirợc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh Khỏa 
X Kỳ họp thừ liaỉ 1Ì1L1ƠÍ thông qua ngày 1 ] tháng 12 nầm 2024 và cỏ hiệu lực từ 
ngàv 21 tháng 12 năm 2024./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
Quy định về tên, đối tượng. tiêu chuẩn tặng kỷ niệm chương 

của Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tỏ chức chính quyển địa phương ngày 19 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Luậí sửa đồi, hổ sung một sỗ điều cùa Luật Tồ chức chỉnh phủ vã Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 íháng ỉ ỉ năm 20 ỉ 9; 

Cũn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phợm pháp ỉuột ngày 22 thảng 6 năm 
20Ằ5; Luật sửa đổi, bồ sung một số điều cùa Luật Ban hành văn bàn quy phạm 
pháp íuột ngày 18 ĩkáỉig 6 nãm 2020; 

Căn cứ Luật Thỉ đua, khen thưởng ngày ỉ5 tháng 6 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ 6 của 

Chỉnh phủ quy định chi tiết một sể điầị và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vũn bản quy phợm pháp luật; Nghị định số Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửa ổồì, bô sung một sổ điều cùa Nghị định 
số 34/20ỉÓ/NĐ-CP ngày 14 thổrìg 5 rìãm 20Ỉ6 cùa Chỉnh phù qity định chi tíểt 
một sổ điều và bỉện pháp thi hành Luật Ban hành văn bân quy phạm pháp luật; 
Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 cùa Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điền cùa Nghị ãịnh số 34/2QỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 
20ỉ Ổ của Chính phù quy định chi tiết một số điều vè biện pháp thị hành Luậỉ 
Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật đõ được sừữ đổi, bổ sung mật số ẩiềĩỉ 
theo Nghị định sỗ Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ thârỉg ỉ2 nấm 202ỡ của Chỉnh phủ; 

Xét Tờ trình số 7897/TTr-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2024 cùa ùy tem 
nhân dân Thành phố về ban hành quy ãịnh về têrì, đỗi tượngj tiều chuẩn tặng Kỳ 
niệm chương cửa Thành phổ Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm í ra sầ Ỉ287/BC-
HĐND ngày 07 tháng ì 2 năm 2024 của Ban Vãn hóa-Xã hội Hội đồng nhân 
Idân Thành phô; ý kiên thảo luận cửa đại biểu Hội đồng nhân dân ỉại kỳ họp. 
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QƯYÉT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vỉ điều chỉnh 

Nghị quyết quy địnti chi, tiết các nội dimg về tên, đối arợng và tiêu dltỊẩn 
tặng Kỷ niệm chương cùa Thành phố Hồ Chí Mỉũh. 

Điều 2, Đối ttìựng áp dựng 
1. Cáo bộa công chức, viên chửc, người lao động đang công tác tại cơ quan, 

đơn vị, đỉa pỉiirơng thuộc Thành phố; cá nhăn đà và đang là ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ Thành phố, đại biểu Quổc lìộĩ tiinộc Đoán Đại biểu Quốc hội 
Thành pho Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng nliâri dân ThàDÍL phố; cả Iiliân đang 
lả đại biếu Hội đồng nhân dân tìiànli phố Thù Đức? huyện, xẵ, thị trân; cá nhâu 
đang cống tác tại các cơ quan Tnmg uợng có đóng gỏp trực íiếp cho sự phát 
triển cùa Thành phố. 

2. Các cơ quan, tẻ chức, cá nhân có liên quan. 
Điểu 3, Tên Kỷ niệm chưoTig cửa Thành phố Hồ Chí Minh 

Kỷ niệm chương của Thảnh phố Hồ Chí Minh có tên là "Kỷ nỉệm cỉrtrơng 
Vì sự nghiệp xây dựng vả phát triển Thành phố Hồ CLÚ Minh". 

Điều 4. Đốí tirtrng đuữc xét tặng "Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây 
dựng và phát triển Thành phé Hồ Cbí Minh" 

1V Cáti bộa công chúc, viên chức, ngirờỉ lao động đang công tảc tại cơ quan, 
đơn vị, địa phưcmg thuộc Thành phố. 

2, Cá nhân dã và đang là ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, đại 
biểu Quốc liội thuộc Đoàn Đại biểu Quoc hội Thảnh phô Hồ Chí Minh, đạỉ bỉêu 
Hội đồng nhân dân Thành phố. 

3, Cả nhân đang là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức? huyện, 
xã, tlìị trán thuộc Thanh pỉiổ. 

4, Cá nhân đaiìg công tác tại cốc cơ quan Truug ương có đóng góp trực tiếp 
clio sự phát triển cửa Thảnh pho. 

Điều 5, Tiêu chuẩn tặng "Kỷ niệm chirong VI sự nghiệp xây dụng và phát 
triển Thành phổ Hè Chí Minh" 

1, Tiêu chuẩn chung: 
a) Chẩp Mnh tổt đường lốíp chù trương của Đảng, chính sách, pháp luật cụạ 

Nhà mrớc; 
b) Có quá trinh đóng góp íicli cực vào SỊT nghiệp xây đựng và phát triển 

Thànb pho Ho Clií Minh. 
c) Môi cá nhân éỉử được tặng một lần vả kiiông áp dựng hình thức truy tặng. 
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2. Tiêu cliuần cụ thể: 

a) Đối vói (Ịận bộs công điứũ, viên chửc4 người lao động đatig công tầc tại 
cơ qiian, đcm vị, địa pliirơng thuộc Thàáh phố: cỏ thời gỉau công tác đủ 20 nãm 
và trong tliờĩ gỉ an đỗ có 01 lần đạt danh. hiệu Chiến sĩ thi dua cấp Thảĩìh phố. 

b) Đổỉ vởi cá Ehần ớã vả đang là ủy viên Ban Chấp hành Đàng bộ Thành 
phổ, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Đại biêu Quôc hộỉ Thành phổ Hô Chí Minh, 
đạí biểu Hội đồng nhân dâti Tỉiành phổ: có thời gian tham gì3 đủ 01 nhiệm kỳ, 

c) Đối với cá nhân đang là đại biều Hội dồng nhân dân thành phố Thủ Đứcf 

huyện, xã, thị trấn thuộc Thánh phố Hồ Chí Minh: cò thời gian thâm gia dữ 02 
nhiệm kỳ. 

d) Đổi với cá nhân đang cỏng tác tại các cơ quan Trung ương có đỏng góp 
txực tiếp cho sự phát triền cua Thành phố: có thời gian công táo tại Thành phố từ 
10 năm trử lèn và troĩig thời gian dỏ có 02 lần được tặng Bằng khen cùa Chủ 
tịch Uy ban nhân dân Thành phố. 

Điều 6. TỔ ciiứe thực hiện 

1 Giao ửy ban nhân dân Thành phố tồ chức triềĩi khai thực hiện có hiệu 
qụậ Nghị quyết ọày. 

2 Giao Thườiig trực Hội đồng nhân dồn Thành phố, các Đan, Tồ đại biểu 
vả dại biểu Hội dồng nhân dân Thảnh phổ giãííỉ sát chặt chè quá trình tô chức 
triển khai thực hiện Nghị quyểt iiày. 

Nghị quyểt này đâ được Hội dồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Klióa X Kỳ họp thừ hai mươi thôna qua ngày l í tháng 12 nảm 2024 và có hiệu 
lực tù ngày 21 tháng 12 năm 2024/ 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHỔ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 46/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi 

trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỔ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày ỉ 9 tháng 06 năm 
2015; Luật sửa đồi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật 
Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 thừng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành vãn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
20Ỉ5; Luật sửa đồi, bồ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ngẩn sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày ỉ 4 tháng 6 năm 20ì 9; 
Cũn cứ Nghị định sổ 34/20ló/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ì 6 của 

Chỉnh phù quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn 
bản quy phạm phâp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng ỉ2 năm 
2020 của Chính phủ sửa đồi, bổ sung một sổ điều cùa Nghị định sỗ 
34/20ì 6/NĐ-CP ngày ỉ 4/5/20 ỉ 6 cùa Chính phủ quy ầịnh chì tiểt một sổ điều và 
biện pháp thi hành luật bon hành vãn bàn quy phạm pháp luật; Nghị định số 
59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nõm 2024 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 34/201Ố/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nôm 20ĩ 6 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một sổ điêu và biện pháp thi hành ỉuột ban hành vân bản 
quy phạm pháp ỉuộĩ đõ được sứa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 
154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chỉnh phủ; 

Căn cứ Thông tư 69/202ỉ/TT-BTC ngày ì 1 tháng 8 năm 202ỉ cùa Bộ Tài 
Chính về hướng đẫn quản ỉỷ kình phỉ chuẩn bị, tồ chức và tham dự các kỳ thi áp 
dụng đối với giáo dục phổ thông; 

Xét Tờ trình sổ 7752/TTr-ƯBND ngày 30 tháng ỉ ỉ năm 2024 của ủy ban 
nhân dân Thành phố về dụ thào Nghị quyết quy định về nội đung, mức chỉ để iồ 
chức các kỳ thi, citộc thi, hội thi irong lĩnh vực giáo dục - đào tạo tợi Thành phổ 
Hồ Chỉ Minh, thay thể Nghị quyết số 26/202Ỉ/NQ- HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 202ỉ và Nghị, quyết số 24/2022/NŨ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 
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cùa Hội đồng nhân dân Thành phổ; Báo cáo thầm tra số ỉ290/BC-HĐND ngày 
07 tháng ỉ2 ĩỉâm 2024 của Ban Vân hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân Thành phó; ý 
kiến thào luận của đạt biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối hrọìig áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết quy định về nộì đimg, mức chi để tổ chửc các kỳ thí, cuộc thi, 
hội thỉ áp dụng đổi vớí gỉáo đục phồ thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Đối tượng áp dụng 

Nghị quyết này áp dụng đổi với các cơ quan quản ỉý nhà nước về giáo dục 
và đào tạo ứên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan được cơ quan cỏ thẩm quyền giao tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quy 
định tại Khoản I Điều 1 Nghị quyết này. 

Điều 2. Nội dung, mức chi, nguyên tắc áp đung 

1. Các nội dung, mức chi cụ thề để tồ chức các kỳ thỉ, cuộc thi, hội thi ừong 
IMi vực giáo dục - đáo tạo tại Thành pliố Hồ Chí Minh được quy định tại Phụ lục 
kèm theo Nghị quyết này. 

2. Mức chi CIIG các nhiệm vụ để íồ chức các kỳ thi> cuộc thì, hội thi cấp 
thành phổ Thủ Đởc và quận, huyện: áp dụng tối đa bằng 70% mức chi tương 
ứng cho từng nội dung chi cùa kỳ thi, cuộc thi, bội thi cấp Thảnh phố. 

3. Mức chi quy định tại Ngliị quyểí nảy được thực hiện cho những ngày 
thực tế làm việc ừortg thời gian chính thức tổ chức các nhiệm vụ theo quy định. 
Trường họp inột người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ 
được hưởng một mức cao nhất tại Ngh| quyết này. 

Điều 3. Nguồn kinh phí thưc hiện 

Ngân sách nhà nuớc (ngân sách chi sự nghiệp giáo dục - đảo tạo và dạy 
nghề) theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí liợp 
pháp khác, 

Điều 4. Tổ chức thực hiên 
# * 

1. Giao ủy ban nhâii dân Thành pliổ Hồ Chí Minh tổ chức tríển khai thực hiện 
có hiệu quả Nghị quyết này 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tồ 
đạã biểu, đại biều Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giáìĩi sát chật chẽ 
quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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Điểu 5. Hiệu (ực thi liành p m 

1, Nghị quyết này được Hội đồn^ nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh 
Khóa X Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngáv 11 tháng 12 năm 2024 vả cỏ hiệu 
lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2024. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 26/2021/NQ- HĐND ngày 09 
tháng 12 năm 2021 vá Nghị quyct số 24/2022/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 
2022 CLIEI Hội đồng nhân đâu Thánh phổ quy định về nội dung chi, mửc chi đê tô 
chức các kỳ thif cuộc thí, liội thi trong lĩnh vực giáo dục - dào tạơ trên địa bản 
Thanh phố Hổ Chí Miniư. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 



CÔNG BÁO/Số m+112/Ngày 15-02-2025 45 

PHỤ LỤC 
NỘI DUNG, MỨC CHI, ĐẺ TỔ CHỨC CÁC KỲ THI, CUỘC THI, HỘI THI 

TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
TẠI TÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH 

(Kèm theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND 
ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân Thành phố) 

- Những kỳ thị, CLIỘC thi, hội tbi được áp dụng mức chi bãng 100% mức chì quy định tại phần n 
Phụ lực Tĩà-y như sau: 

Stt Nội dllQg 
Ị Thi tôt nghtệp THPT 
2 Thi luvên sinh lợp 10 
3 Thì <íiáo viên íúõi Thành phố 
4 "Thi giảo viên chủ nhiệm gíòì Thánh phô 
5 Thi íìiào viên_gịõi GDTX Thành phả 
tì Thi tóẫo viên chù nhiệm lớp £Ìỏi GDTX Thảnh phố 
7 Thi HS Giòi lớp 9 THCS Thành phổ 
8 Thi HS Giòi lởp 12 THPT Thánh phồ 
ầ Thi chộn độí tuyển HSG iớp 12 THPT Thành pho fvànR 1) 
10 Thi chụn đôi tuyền HSG iớp 12 THPT Thảnh phố (vòng 2) 
1 ì Thỉ Học viên SỊĨõi GDTX Thảnh phả 
12 Thi Nghiển cửu khoa học 

- Những kỳ thi, cuộc thi, hội thi đLíọc áp dụng mức chi bẳng 90% mức chi quy đình tại Phẩn ^ 
Phụ !uc náy như sau: 

Stt Nội dung 
I Thi tốt Iìíỉhĩệp Tiểng Hoa cầp Tiều hoc 
2 Thi Tốt nghiệp liểỉiH Pháp lófp 12 THPT 
3 Thi Tồt nghiệp tiếng Pháp ỉớp 9 THCS 
4 rhi í lọc viên giỏi máy tính cirn tay GDTX, TTÍPT thành phổ 
5 I"M Học sình RĨ6i £Ìăi loán trển máy tính thành pho 
ũ Thi nghề phố thõng (Cấp THCS vá THPT) 
7 TÍ1Ĩ tuyển sinh lớp ] - chương trình song ngữ tiếng Pliáp 

ỊỊ Nhung kỳ thì, cuộc thi, hội thi được áp dụng mức chi bànỉỉ 70% mức chi quy định tai Phần il 
Phụ lục này như sau: 
Stt Nội duiip 

1 ^uôcthi "Đánh giá năng íực học siiìh Tiểu học cấp Ihàrth phồ" 
2 £.úộc thì "Đánh giá nãti£ lực học sinh THCS cấp thành phố" 
3 ^uộc thi "Đánh íiiá rỉăntí lực ĩigpại ngữi tin học học sinh THCS cấp thánh phố" 
4 Juộc Thĩ Họủ sinh, sinh yièii với ỷ tướng khôi nghiệp 
5 I -lội thi Quôc tê Pháp ntrử 
6 -lội thi "Đầú bep tré" 
7 ] -tội thi khéo tay kỹ thuật dành cho hoc sinh trung học 
8 Hội thỉ An Toài) Giao ịhôrtg vì nụ cười ní>àv mai thành pỉiể 
9 I 4Ộ] thi sáng tác anVi 
Ỉ0 ỉ "lội thi hun£ biện các mô 11 ngoại ngữ 
11 ỉ -iội ihi Thiêt kê chú đè dạy học Lich hợp - STEM 
12 lội thi nét vẽ xanh 
13 -ĩộí llii Lỏn Lèn Cùng Sách 
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14 Hội Thì E-Learnin" thành phố 
15 Hội thi Vãn hay chữ tốt 
ló Hội thi Giáo dục quốc phòng và an ninh thành phổ 
17 íĩội thi Tiềng Anh thảnh phỏ 
18 Festíval bơi lội học sinh 
19 ECỳ thi KMo sát lớp 6 
20 Cuộc thi Olympỉc TPHCM dành cho học sinh phố thông. 

ư. Mức chi 
fìo'n vị tính: Ngàn đổng 

STT Nội dung Bơn VỊ tính Mức chi 
1 Ban chỉ đạo thì/ Hội đồng thí 

Trường ban/ Chủ tịch Người/ngày 1.200 
Phó trưởng ban/ Phó chù tích NsỊirời/ngày l.ooơ 
ửy viên/ thư ký Ngườỉ/ngảy soo 
Nhân viên phục vụ (Kỹ thuật vlêiĩ, kế toán, thủ quỹ, y tể, công 
an, an ninh) Người/ngày 600 

Nhân viên phục vụ (Bảo vệ, phục vụ, lái xe, điện ĩực) Người/ngây 400 
2 Chi công tác xây dựng Iiííân hàng câu hõi thi 

2.1 Tiền công xây dựng và phề duyệt ma trận đề thi và bản đặc tả đề 
thi 
Trường ban/ Chủ tịch Người/ngảy 1.200 
Phó trưởng ban/ Phó chù tịch Người/ngảy 1.000 
ữy viễn/ thư kỷ Người/ngảy 800 
Thành viên gồm: nhân viên vi tính, nhân viên kỹ thuật, y tế, 
công an, kể toán, thủ quỹ. Ngườỉ/ngày 600 

Thành viên gồm: Nhản viên phục vụ, bão vệt lái xe. Người/ngày 400 
2.2 Tiền công thực hiện 

Soạn thảo câu hỏi thô Đông/câu 70 
Rà soát, chọn lọc, thẩm định vả biên tập câu hôi Đồng/câu 60 
Chi sửa câu hói sau thử nghiệm Đông/câu 50 
Chỉ sửa lại các câu hòi sau khi í hử nghiệm để thi Đồng/câu 35 
Rà soảt, lựa chọn và nhập cảc câu hỏi vào ngân hàng cầu hỏi thí 
theo hướng chuẩn hóa Đồng/câụ 10 

2.3 Thuê chuyên gỉa định cỡ câu trắc nghiệm 
Trưởng ban/ Chủ tịch Người/n^áy 1.200 
Phố trưởng ban/ Phó chủ tịch Người/iigảy 1.000 
ửy viên/ thư ký Người/ngày 800 

3 Chì ra đề íhi 
3.1 Bội đồng/Ban ra để thi 

Chú tịch Hội đông Người/ngày 1.200 
Phó Chù tịch thường trực Người/ngày 1.100 
Các Phó chù tích Ngưài/rtgèy 1.000 
ủy viên, Thư ký (24/24h) Ngườì/ngày £00 
Bảo vậ vòng trong (24/24h) Người/ngày 600 
ửy viên, Thư ký vòng ngoải Người/ngày 800 
Bảo vệ vòng ngoải Người/ngày 400 

3,2 Tiển công xây dựng và phê duyệt ma trận để thi và bản đặc tá đề 
thi 
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Trưôttg baii/ Chù tich Ngưởỉ/iMày 1.200 
Phó trường ban/ Phó chủ tịch Người/ngày i.OGO 
Ưy vìỂn/ thư ký NgưẺí/nsảy 800 
Thành viên gôm: nhân viên vi tính, Iihln viên kỹ thuật, y tẽ, 
cổng an, kể toán, thủ quỹ. Ngưòiyngày 600 

Thành viên ạôm: Nhân víẽn phục vụ; bảo vệ, lái XÊ. Ngườiyrỉgảy 400 
3.3 Chi ra để để xuất (đối V<H câu tự luận) 

Thi tôt ĩịghìệp trung học phố thông Đong/để ỠOŨ 
Thí chọn học sinh LEÌÒÌ cấp quốc gia (theo phân môn} Đòng/đỄ 1.000 
Thi thon học sinh vào dộị tuyển quôí; gi ít dự thi Olyrnpic quốc 
tế Đồng/đè 1,500 

3.4 Tiền cồng ra dề thi chinh thức và dự bị cồ kèm theo đáp án, biểu 
điểm. 
Thí tot nghi# THPT NgLíứi/ngảy 1.400 
Thi chọn học sinh giòi quốc gia (ĐỄ tự luận, đc í rắc nghiệm* đề 
thi nó í qẠm 10 chù để) Ngurời/ngày 1,500 

Thi chọn độ ì tuyền dự thi Olyitìpic khu vực và quốc tể (Để tự 
[uận, để trắc nghiệm) ísíguời/ngảy 1.500 

Để thi thực hành kỷ thi chọn học sình giòi quốc giã, kỳ thi chọn 
dội tuyển dự thi Qíympic khu vực vả quốc "tề Nti.ười/iigàỵ 1.50C 

4 Hội đổng/Ban ÚI SÍIO đê thí 
Trường ban lảm việc lách ly Nẹưới/ngày 1.200 
Ph6 Truờng ban Lầm việc cách ly N gừởi/ngảy l.ŨUŨ 
Uy viên, Thư ký lảm việc cách ly Ngưới/ngày 800 
Nhân viên phục vụ, công an, bào vệ làm viíc cách ly Người/ngáy 600 
Nhân vìêĩị phục vụ, củrtíí an, bảo vê vón^ n°oài Nsườiyiiííáy 400 
Thánh viên bộ phận vận chuyển đề thi Người/ngày 800 

5 Hội đáiig/Bíin coi thi 
Trường ban N^ười/ngày 1.200 
Phó Trướng ban Người/ngày 1.000 
Thư ký, ủy viên, giám thị Người/ngảý 800 

6 Bím tltur ký Hội dông tỉiỉ 
Trường ban Kgưới/ngày 1.200 
Phó tíưòng ban NgườÉ/ngày 1.000 
Uy viên Nftưữi/n^ày 800 

7 Bjin/T5 làm phách 
Tntởng ban Ngưới/ngày 1.200 
Phó trưủng ban Ngưởi/níịảy ì.000 
ùy viên, thư ký hĩguủì/ngảy 800 
Thành viên gồm phục vụ, bảo vệ íàm việc cách ly. Người/ngảy 600 
Tbành viên Kồm phục vụT bảo vệ vón^ n<íoái Ngưửi/ngảy 400 

8 
Hội đữiig/Ban chấm thi, Hội dung/Ban phúc khảo, IIỘi 
đồng/Bíui chấm thẳm đỊnli bàí thì (thi trắc Etghiệm, thi tự 
Iuậji, thi thực Eỉàuh, thí nói. thi tin họtV 
Trường bạn Ngừởi/ngảy 1.200 
Phó trưủiìịi ban N^uời/ritíày ỉ.000 
Uy viên, thư ký, kỹ thuật VÌỂÍI Người/ngày 800 
Thánh viỂT1 gom. vi tính, nhân viỂti kỳ thuật, y tể, cỏna an, ké 
toán, thụ quỹ hígười/ngây 6Q0 
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Thành viên gồm phục vụ5 bào vệ, láì xe Người/ngày 400 
Tiền công chấm bài tlii tự luận, bài thí nói và bài thi thực hấiửt, 
bài thi tin học. 

Ngườì/ngày 11200 

9 Tiền C0Jig clio cáu bộ phụ trách lớp tập huán 
TỈẾn cõng cho cán bộ phụ trách lớp tập huẩn; tiệiì công biên 
soạn vả gìàng dạy lý thuyết,, biên soạn vả giảng dạy thực hành, 
trợ lý thí nghiệm, thực hàĩih; cho học sinh các đội tuyển quôc 
gia dự thi olympic quéc tế và kỉiu vực; 

Người/ngày L0DC 

Tiền công cho cản bộ phụ trách lóp tập huấn; tiền công biên 
soạn và giảng dạy Lý thuyết, bìỄn soạn vả giâng dạy thực hành, 
trợ lý thí tìệhiệm, thực bảĩib cho độỉ tuyên học sinh dự thi học 
sinh £ĨỎÌ cẫp quổc gia; 

Người/ngày 900 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 47/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYÉT 
về các biện pháp bảo đảm dân chủ cơ sở 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chúc chính qụyền địa pkưong ngày ỉ9 thảng 6 Yiãm 20 ì5; 
Luật sửa đôi, bô sung một số điểu của Litậỉ Tô chức Chỉnh phủ và Luậỉ To chức 
chính quyển địa phương ngày 22 tháng ì ỉ năm 201-9; 

Cãn cứ Luậỉ Ban hàấh vãrt bản quy phạm pháp ỉaật ngày 22 thâng 6 
năm 20ỉ5; Luật sửa đỏi, bô sung một só điêu của Luật Ban hành vãn bản 
quy phạm pháp luật ngáy ỉ8 tháng 6 nấm 2020; 

Căn cứ Lụậị Thực hiện dẩn chủ ở cơ sở ngày 10 tháng ỉ ỉ năm 2Ồ22; 
Căn cứ Nghị ãịnh sổ 34/2 0 ỉ 6/NĐ - cp ngày ĩ4 ỉhớỉĩg 5 năm 20 ỉ 6 của 

Chính phủ quy định chi tỉểt một sổ ậịểtí và bỉện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bàn quy phạm pháp htật; Nghị định số Ĩ54/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
năm 2020 của Chính phủ sửữ đôi, bỗ sung một so điều của Nghị ẩịnh 30 
34/2ỘỈ6/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 rìãm 20ỉ 6 của Chính phủ quy định chì tiết 
một sổ ổỉều và biện pháp thi hành Luật bỡn hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật 
vỏ Nghị ẵịĩĩh sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa 
ẵổi, bô surỉg một so điều của Nghị định số 34/20ẦÓ/NĐ-CP ngày ỉ4 íháng 5 
năm 2ỒỈ6 của Chính phủ quy ầịrtk chi ĩìết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp ỉtíật đã được sửa đổìf bô sung mật sỏ 
điều theo Nghị định sô ỉ54/2Q2Q/ND-CP ngày 3Ỉ ỉháng .12 nấm 2020 của 
Chỉnh phủ; 

Căn củ Nghị định Sỡ 84/2Q24/NĐ-CP ngày J0 tháng 7 năm 2024 của 
Chỉnh phủ vê thí điềm phân cấp quản ỉý nhà nwớc một sô lĩnh ỈSỊCƠ cho chính 
quyền Thành phô Hô Chí Minh; 

Cãỉĩ cứ Nghị định sổ 59/2023/NĐ-CP ngày 14 thang 8 nãm 2023 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một sổ điều của Luật thực hiện đận ữhủ ở cơ sở; 

Xét Tờ ĩrình số 7ổ03/7Tr-ƯBNŨ. ngày 27 tháng ỉ ỉ năm 2Ỡ24 của úy 
ban nhân dân thành phố Hồ Chỉ Mỉrỉh về Dự thảo Nghị quyết của Hội đẩỉĩg 
nhân dân Thành phổ về các biện pháp bảo âảm thục hiện dãn chủ ờ cơ sở trên 
địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra sổ 130Ị/BC-HĐND ngày 
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07 tháng 12 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đổng nhân dân Thành phố và ý 
kiến của đại biêu Hội đồng nhân dân Thành phổ tại kỳ họp, 

QƯYÉT NGHỊ: : 

ĐiỀu lấ Pham vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quỵ định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ử cơ 
sờ trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh, gồm các nội dung: 

L Bồi dưỡng nâng cao nãng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho người được 
giao nhiệm vụ tô chức thực hiện pháp luật về thực hiện dân chủ ỏ' cơ sỏ'. 

2. Tăng cường công tác thông tin> tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật vê thực hiện dân chủ ờ cơ sờ; nâng cao nhận thức cộng đông vê việc bảo 
đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Nâng cao trách nhiệm của các ca quan, đơn vị, tổ chức, vai trò nêu 
gương cửa người đứng đâu, cán bộ lẵnh đạo, quản lý, đảng viên, cán bộ, công 
chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách ờ cẩp xã, khu phổ, ấp 
trong việc thực hiện dần chu và bảo đảm thục hiện dân chủ ở cơ sờ; lấy mức độ 
thực hiện dân chù ở cơ sỏ' cùa chính quyền địa phương cấp xã, co auan, đơn vị, 
tổ chức làm căn cử đánh giá kểt quả thực hiện nhiệm vụ. 

4. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình, có nhiều thành 
tích trong việc phát huy và tỏ chức thực hiện tôt dân chú ở cơ sở; phát hiện và 
xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật vể thực hiện 
dân chủ ở cơ sở. 

5. HỖ trợ, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học - kỹ thuật, 
trang bị phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết khác cho việc 
tổ chức thực hiện dân chủ ờ cơ sờ phù họp với tiến trình xây dựng chính quyền 
điện tử, chính quyền sổ, xã hội số. 

Điều 2. Đối tuọiìg áp dụng 

1. Cơ quan nhả nước, đơn vị sự ngliiệp công lập, tổ chức có sử dụng ỉao động. 

2. Cán bộ, còng chức, viên chức, người lao động. 

3. Các cơ quan* tổ chức vả cố nhân có liên quan đếrt thực hiện dân chù ở 
cơ sở tại phường, xã, thị trấn; trong ca quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công 
lập, tổ chức cỏ sử dụng lao động. 

Điều 3. Bồi duỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho 
ngưòi đirợc giao nhiệm vụ tô chức thực hiện pháp luật vê thực hiện dân chủ 
ỏ" co' sở'. 

1. Bồỉ dường theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp 
viên chức; theo yêu cầu vị trí việc làm, bồi duững kiến thức kỳ năng chuyên 
ngành bắt buộc hàng năm theo quy định, 

2. Bồi đưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý. 
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3. Bội dưỡng, tập huẩn nâng cao nâng lực, nghiệp vụ cho người được giao 
nhiệm vụ tổ chửc thực hiện pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nội 
dung bồi dưỡng tập trụng vảo những điểm mớì cầu lưu ý và gỉải đáp, hướng dẫn 
các vấn đề quy định chưa cụ thể, các nội dung khó khăn, vưóng mắc phát sinh 
thực tế tạì cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Tổ chức đoàn đĩ học tập, irao đồi kinh nghiệm thực tể tvortệ nước và các 
nước có nên hành chinh hiện đại, có kỉnh nghiệm quân lý có thê áp dụng tại 
Thành pìiố Hồ Chí Minh. ' " ' 

5. Đảm bảo uy tín, tiêư chuẩn trong giảng dạy đối với các cơ sở đào tạo, 
bồi dưỡng và báo cáo viên; thường xuyên đổi mới phượng pháp, nâng cao chât 
lượng đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng như cầu thực tiễn. Cán bộ> công chức, viên 
chức chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nãng lực, phẩm chất, 
kỹ nãng cần thiết đề đạt tiêu chuẩn, điều kỉện cùa vi trí việc làm đang đảm nhận. 

Điềư 4. Tăng cuửng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biẾn, giáo dục 
pháp luật vê thựí hiện dân chả ỏ' cơ sỏ-; nâng cao nhận thức cộng sồng về 
việc băo đảm thực hiên dân chĩí ỏ' cơ sở. 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, phồ biến, gỉ áo dạc pháp 
luật về quyền, vả nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm cỉia chính quyền, của đội 
ngũ cán bộ lãnh đạo> quân lý các câp, cửa cán bệ, công chức, viên chửc, người 
lao động và Nhân dân trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; tập trụng quán triệt 
cho cáo bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu việc đảm bảo thực hiện 
dân chủ ở cơ sở. 

2. Xây dựng và triển khai kể hoạch, chương trình phổ bỉẻn giáo dục pháp 
luật phù hợp với điều kiện, tình hình thực tể ở cơ quan, đơn vị, địa phương và 
trẽn cảc phương tiện thông tín đại chúng, mặng xã hộỉ. 

3. Kliông ngừng đổi mới, sáng tạo về nội dung, phương pháp tuyên truyền 
phồ biên, giáo đục pháp luật, đẩy mạnh hơn nùa ímg dụng công nghệ thông tin, 
hoạt động chuyển đoi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo quyển và 
các đĩ hu kiện tiếp cận pháp luật, các quy định về thực hiện dân chủ ờ cơ sở rộng 
rãi ữongNliân dân, đoanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các quỵ đinh dân chủ ờ 
cơ sở gắn vớỉ phương châm "dân biết, đâu bản, dân làm, dân kiểm tra, dân giám 
sát, dân thụ hưởng"; quan tâm đến các nhóm đối tượng đặc thừ, yếu thế, cácđối 
tượng khó khăn ừong tiỄp cận pháp luật, lông ghép thục hiện có hiệu quả Đê án 
về "Tầng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" của Chính phủ trên 
địa bàn Thành phô, góp phâĩi nâng cao nhận thức cộng đông vê việc bảo đảm 
thực hiện dân. chủ ở cơ sở đạt hiệu quả tốt nhất. 

4. Đẩy mạnh công tác phai hợp giữa các cơ quan> đơn vì, phát huy vai trò 
Hội đông phôi hợp phô biên, giảo dục luật các câp trong công tác tuyên truyên, 
phổ biến, giảo dục pháp luật vê dân chủ ở co sở; tăng cnờng đi Cừ sở, nghiên 
cứu đặc điểm, tình hình cửa từng địa bàn, đối tượng cần được tuyên truyên pháp 
luật để có nội dung, phương pháp phù hợp, hỉệu quả. 
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5. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ nãng phổ biến giáo dục 
pháp ỉuật, 

Điều 5. Nâng cao trách nhiệm của các CO' quan, đan vị, tổ chúc, vai trò 
neu g«0'ng của ngiròi đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên, cán 
bộ, công chức, viên chức, nguôi lao động, Iigưòi hoạt động không chuyỄn 
trách ỏ' eâp xã, ỏf khu phô, ẩp trong việc thực hiện dân chủ và bảo đảm việc 
thực hiện dân chủ ỏ" CO' sỏ'; lây mức độ thực hiên clâii chủ ỏ' cơ sỏ' của chính 
Ijuyền địa phưcmg cấp xã, CO" quan, đơn vị, Éổ chửc Làm căn cứ đánh giá kit 
quả thực hiện nhiệm vụ 

1. Nghiêm túc tổ chức thực hiên các vãn bản chỉ đạo của Thành ủy; thưừng 
xuyên lả soát, dề xuất, kiên nghị điều chình, bồ sunệ các quy định về thực hiện 
dân chủ ở cơ sờ đảm bảo phù hợp vói tình hình thực tế; thực hiện công khai, minh 
bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước* đảm bảo cho 
Nhân dân được tham gia giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, giám sát cán 
bộ, công chức, viên chức thực thi nhiệm vụ, công vụ, trên CO' sở kểt quả đánh giá 
múc độ hài lòng của người dân hàng năm, 

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đan vị về trách 
nhiệm nêu gương, nghiêm túc thực hiện tiếp xúc, đốỉ thoại, tiếp công dân, giải 
quyêt phản ánh, kiên nghị, khĩêu nại, tô cáo, thực hiện thư cảm on, thư xin lỗi; chỉ 
đạo và tô chức thụt: hiên dân chủ ở cơ sở theo quy đĩnh; công khai, minh, bạch 
giải quyết những vấn đề cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân 
dân quan tâm, kiên nghị, phản ánh chính đáng trong phạm vi lãnh đạo, quản lý; 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã được quyết định trong thục hiện 
dân chù ở cơ sở. 

3. Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức công vụ, phát 
huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đàng viên. Xây dựng và thực hiện tốt vãn hóa 
công sở, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; đổi mới và thực hiện 
phong cách làm việc "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm 
với dân", "Nghe dân nói", "Nói dân hiểu", "Hướng dẫn dân làm", "Lảm dân tin". 

4. Tổ chức thực hiện tốt Luật tiếp cận thông tin nhăm bảo đảm quyền tiếp 
cận thông tin cửa công dân; thực hiện nghiêm túc trách nhiệm tiếp công dần, tăng 
cường, công khai đối thoại tiếp dân tại cơ sỡ, noi xảy ra vụ việc. 

5. Tồ chúc cuộc họp, hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư; lấy ý kiến của 
hộ gia đinh tại khu phố, ấp để Nhân dân bàn và quyết định theo quy định của Luật 
Thực hiện dân chủ ồ cơ sở. 

6. Hằng năm, xem xét mức độ thực hiện dân chủ ở cơ sờ gắn với thực hiện 
công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nưóc, áơn vị sự 
nghiệp công lập, ủy ban nhân dân các cẩp để làm căn cứ đánh giả mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của lành đạo, quản lý. 
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ĐiẾu 6. Kịp thời biểu đưoììg, khen thưởng các gương diễn hình, cỏ 
nhiều thành tích trong việc phát huy và tỗ chức thực hiên tốt dân chủ ỏ* cơ 
sỏ1; phát hiện và xử iý nghiêm CO1 quan, đon vị, to ShửCỉ) cá nhân vi phạm 
pháp luật yề thực hiên dâu chủ ô' CO" sỏ' 

1. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các gương đỉển hình, có nhiều thành 
tích trong việc phát huy vả tổ chức thực hiện tốt dân chủ ở C<J sở. 

2. Tãng cưcmg công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ* kịp thời chỂi 
chinh, xù Ịý nghiêm những cán bộ, công chúc, viên chức có biểu hiện hành vi cửa 
quyền, lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây phiền hà người dân, tổ chức, doanh 
nghiệp; phát hĩện và xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm Luật 
Thực hĩện dân chủ ờ cơ sờ và quy đỉnh khác của phảp luật có liên quan đen thực 
hiệu dân chu ừ co sờ, xâm phạm quyền vả lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ 
chức, cá nhân. 

Điều 7. Hỗ trọ', khuy én khích ứng dụng công nghê thông tin, khoa liọc 
- kỹ tỉiuật, trang bi phương tiện kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần tliict 
khác cho việc tồ chức thực hiện đần chủ ở cữ sở phù họp vói tien trình xầy 
dựng chính quyền điện tỉì-Ị chính quyền số, xâ hội số 

1. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, 5âu rộng trong 
tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

2< Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy* tẻ chức đảng, phảt huy vai 
trò, trách nhiệm của người đúng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức việc ửng dụng công 
nghệ thông tin trong Lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chừ trượng, 
dường lối của Đảng, chính sách, pháp luật cũa Nhà mrớc, kịp thời nắm bắt tâm tư, 
nguyện vọng của Nhân dân, thực hành dân chủ* phát liuy quyền làm ch ử cửa 
Nhân dân tại cơ sờ, 

3. Tăng cường ứng dựng công nghệ tliông tin và đa dạng hóa hình thức 
tuyên truyền qua nền tảng số, chính quyền 30, nhằm nâng cao hiệu quà tuyên 
íraỵền, bảo dâm đối tượng lỉên quan được tiếp cặn thông tin; đảm bảo việc tiếp 
nhận kịp thời kiên nghị, plìản ánh của người dân, đong thời người dân có thê theo 
dõỉ, giám sát việc giải quyết của cơ quan nhà ĨÌUỚC trên nền tảng ứng dụng công 
nghệ số. 

4. Tãng cường đầu tư, nâng cấp: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, hình 
thảnh mạng lưới kết nốì truyền tải thông tín giữa cơ quan, đơn vị, tổ chức ừong hệ 
thống chính trĩ từ Thảiih phố đến cơ sở, kết nối vói Mặt trận Tổ quổc Vjệí Nam, 
CẾC tổ chức chính trị - xã hội, cảc tổ chức hội quần chúng, các nhân sỹ, trí thút; 
tiêu biêu, ngưòi có 11V tín trũng cộng đồng dân cir; nâng cao chẩt lượng của công 
chức, người thực hiện chuyên tvảch, kỉ êm nhiệm công nghệ thông tin ở cảc cơ 
quan, đơn vị, đìa phương đí đôi vớỉ việc bồi dưỡng, nâng cao khả năng khai thác, 
sử dụng công nghệ thống tin về thực hiện dân chủ ở cơ sờ trong giai đoạn mới. 

5. Mức bèi^ dưỡng kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo và Tồ Gỉ úp việc Ban Chi đạo 
thực hiện Quy chế dằn chủ ở cơ sở 
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a) Mức bồi đudng kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo và Tồ Giúp việc Ban Chỉ đạo 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sờ Thành phố Hồ Chí Minh: Trưởng ban, Phó 
Trưởng ban là 1.400.000 đồng/tháng; thành viên Ban Chỉ đạo là 960,000 dồng/tháng; 
thàiih viên Tổ giúp việc là 800-000 đổng/tháng, 

b) Mức bồi dưỡng kiêm nhiệm Ban Chi đạo vả Tổ Giúp Vĩệc Ban Chỉ đạo 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phổ Thủ Đức, quậns huyện: Trưởng 
ban, Phó Trưởng ban 700.000 đồng/tháng, thành viên Ban Chỉ đạo là 470.000 
dồng/tháng; tbànli viên Tô giúp việc [ả 240.000 đồng/tháng. 

c) Mức bèi dưỡng kiêm nhiệm Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chể dân chủ ở 
cơ sờ phưÒTig, xã, thị trân: Trưởng ban, Phó Trưởng ban lả 235.000 đồng/tháng; 
thảnh viên Ban Chỉ đạo lả ỉ 20.000 đông/tháng, 

6. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thục hiện Quy chế dân chù 

a) Kính phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở 
Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, quận, huyện: cần cứ vảo chương 
trình hoạt động, hang năm dự toán kinh phí hoạt động để địa phương bố trí kinh 
phí từ nguồn ngân sách được giao. 

b) Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chể dân chủ ở 
phường, xã, thị trẩn là 3.000.000 đồng/năm. 

7. Mửc chi cho Ban Thanh tra nhân dân phường, xã, thị trấn, Ban Giám 
sát đầu tư của cộng đồng 

a) Mức hỗ trợ hàng thảng cho thành viên Ban Thanh tra nhân dân phường, 
xã, thị trấn, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng: Trưởng Ban Thanh ừa nhân 
đản, Trưởng Ban Giám sát đầu tuÊ của cộng đồng hưởng hỗ trợ hàng tháng là 
75 Ũ. 000 đồng/tháng; Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Phó Trưởng Ban 
Giám sát đầu tư cùa cộng đồng hường hồ trợ hàng tháng ỉà 450.000 đồng/tháng; 
Các thảnh viên Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 
hưởng hỗ trợ hàng tháng là 250.000 đổng/tháng, 

b) Chi bồi dường thành viên tham gia đoàn kiểm tra, giám sát, xác minh: 
100.000 đồng/người/ngày. 

c) Chi thành viên tham dự họp ó tháng, năm là 100.000 đồng/ngU'ời/cuộc họp. 

Điều 8, Kinh phí thực hiện 

Ngân sách Thành phố bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nghị 
quyểt theo phân cấp ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành. 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân Thảnh phố giao ùy ban nhân dân Thành phố 
hướng dẫn triển khaĩ thực hiện Nghị quyết, bảo cáo kết quả vói Hội đong 
nhân dân Thành phố, 

2, Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội đồng 
nhãn dân Thành phổ, các Tổ đại biểu và đại biếu Hội đồng nhân dân Thành phố 
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phối hợp với Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Đức, các huyện, Mặt trận Tồ 
quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức, quận, huyện tổ chức giám sát, kịp thời đôn 
đổc việc thực hiện Nghị quyêt, 

Nghị quyết này dã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
Khóa X Kỳ họp thứ hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024 và có hiệu 
lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2024,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • • 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ  QUYẾT 
Quy định một số mức chi cụ thê cho công tác phổ biến, 

giáo dục pháp luật, chuân tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cứ Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ9 tháng 6 năm 20ỉ5; 
Luật sủa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phù và Luật Tô chức 
chinh quyền địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Căn cử Luật Ban hành văn bản quy phậm pháp luật ngày 22 íkảng 6 năm 
20ỉ 5; Luật sủa đỏi, bô sung một số điều của Luật Ban hành vãn bàn quy phạm 
pháp luật ngày 18 thảng ổ mm 2020; . 

Căn cứ Luật Phể biển, giáo dục pháp luật ngày 20'tháng ó năm 20ỉ 2; 
Căn cứ Luật Hòa giỏi ở cơ sở ngày 20 tháng 6 năm 2ỜỈ3; 
Càn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 
Căn cứ Nghị định số 28/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điểu và biên pháp thi hành Luậĩ Phổ biển, giảo 
dục pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số ỉ5/20Ị4/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 20ỉ4 của 
Chính phú quy định chỉ tiết một so điều vồ biện pháp thi hành Luật Hòa giải ở 
cơ sở; 

Căn cứ Nghị định sổ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20 ỉ 6 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều vả biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bàn 
quy phạm pháp luật; Nghị định số ỉ 54/2020/NĐ-CP ngày 3 Ị tháng 12 năm 2020 
củữ Chỉnh phù sửa đổi, bổ sung mật Sỡ điều cửa Nghị định sô 34/2QỈ6/NĐ-CP 
ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ6 cùa Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 
pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 
59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 cùa Chính phủ sửa ổôi, bô sung một 
số điều của Nghị định sổ 34/2ÕỈ6/NĐ-CP ngày ỉ 4 thảng 5 năm 20 ỉ ổ của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết một số điều vờ biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản 
quy phạm pháp luật đã âược sửa đôi, bó sung một sô điêu theo Nghị định sô 
Ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng ì 2 năm 2020 cùa Chính phủ/ 
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Căn cử Quyết định sổ 25/202Ỉ/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 202 ỉ củơ 
Thủ tuỏng Chỉnh phủ quy định về xã, phường, thị trârị đạt chiỉẩn tiếp cận pháp luật; 

Cãn cứ Thông tư số 56/2023/ĨT-BTC ngày ỉ8 thảng 3] năm 2023 của Bộ 
Tài chỉnh quy định việc ỉập dự toán, quản lỷ, sử đụng và quỵểị toán kinh phỉ bảo 
đảm chữ công lác phô biênt giáo đục pháp ĩuật, chuẩn tiếp cận pháp hiậỉ và hòa 
giải ò cơ sở; 

Xét Tờ trình sọ 7353/TTr-UBND ngàỵ 20 tháng ỉ ị nâm 2024 cùa ủy ban 
nhân dâỉi Thành pho vầ dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dán Thành pho 
quỵ định một sầ nĩức chi cụ thê cho công ỉác phô bỉêri, giáo dục'phập luật) chuán 
tìểp cận pháp ỉuật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh và 
Tờ trình Sỡ 7648/TTr-UBND ngày 28 tháng ỉ ì năm 2024 của ủy ban nhân dân 
Thành phổ ve tiếp thu, giải trình kết quà thẩm tra và sửa 'đoi, bô sung dự thảo 
Nghị CỊỉtyểí cùa Hội đong nhân dân Thành phô quy âịnh một sộ mức chi cụ thê 
cho công tác phô biên, giáo dục phâp hiậu chỵãrì tiêp cận pháp luật và hòa giải 
ở cơ sở ỉréĩi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo thâm tra sổ Ỉ300/BC-
HĐND ngày 07 tháng ì2 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Thành 
pho; ỷ kiến thào luận của đại biậtí Hội đông nhãn dán Thành phô tại jỉg> họp. 

QUYÉT NGHỊ: 

Điều b Phạm vi điều chỉnh, đổi tưọìig áp dụng 

1. Nghị quyết nảy quy định một số mức chỉ cụ thể cho công tảc phồ biến, 
giáo dục pháp ỉuật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa băn ThàjnJh 
phổ Hồ Chí Mình, 

2, Nghị quyểt này áp dựng đổi với các cơ quan, đơn vị, tồ chức, cá nhãn 
được giao nhiệm vụ theo quy định có liên quan đến công tác phổ biếrii giáo dục 
pháp luật, chuẩn tỉếp cận pháp luật vả hòa giảĩ ở cơ 30 trên địa bàrì Thàiih phũ Hồ 
Chí Mình. 

Điều 2, Nội dung chi và mức chi 

1, Chí biên soạn một sổ tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận 
pháp iưật vầ hòa giải cơ sở đặc thù. 

a) Xây dựng tờ gấD pháp luật (bao gồm biến soạn, biền tập, thầm định): 

- Cấp Thành phố: 1.500.000 đồng/tờ gấp đà hoàn thảnh; 
- Cấp huyện: 1.250.000 dồng/tò' gấp đẫ hữàn thành; 
- Cấp xã: 1.000.000 đồng/tò" gấp đã hoàn thành. 

b) Xây dựng tình huống giải đáp pháp luật (bao gồm biên soạn, biên tập> 
thẩm định); 

- Cấp Thành phố: 450,000 đồng/tình huống đã hoàn thành; 
- Cấp huyện: 400,000 đồng/tỉnh huống đã boàn thành; 
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- Cấp xã: 350.000 đồng/tình hu ổng đã hoàn Thành. 

c) Câu chuyện pháp luật (bao gồm bỉên soạn, bỉên tập, thẩm định): 
- Cấp Thành phố: 2.25 ũ,000 đồng/câư chuyên đâ hoàn thảnh; 

- Cấp huyện: ì .950.000 đầng/câu chuyện đã hoàn thảnh; 
- Cấp xã: 1.650.000 đồng/càư chuyện đâ hoàn thảnh. 

c) Xây dựng tiểu phẩm pháp luật (bao gồm biên soạạ, biên tâp, thẩm định, 
lấy ý kiến chuyên gia): 

- Cấp Thảnh phố: 7.500.000 đồng/tiểu phẩm đâ hoàn thành; 
- Cấp huyện: 6.500.000 đồng/tiểu phẩm đã hoãn thành; 

- cẩp xã: 5.500.000 đồng/tiểu phẩm đã hoảrí thành, 

% Chì xây (lựng chương trinh, đề ấn, kế hoạch phổ biến gỉ ảo dục pháp luật, 
chuẩn tỉếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sờ và truyền thông chính sách cỏ tác 
động lớn đến xã hội trong quá trình xây dụng vãn bản quy phạm pháp ỉuật; các 
Văn bàn quân lý, chĩ dạo, hưởng dẫn chương trình, đề án, kế hoạch của Hội đông 
phối hợp phổ biển, giảo dục pháp luật, Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận phảp 
luật. Ban chỉ đạo các chương ưìrứi, đề án, kế hoạch, gầm; 

áậ Xây dựng đề cương: 

- Xây dựng đề cương chi tiết: ỉ .200.000 đồng/đề cương; 

- Tổng, hợp, hoàn chình đề cương tồng quát: 2.000.000 đồng/đề cương 
hoàn chình. 

b) Soạn thảo chương trình* đề án, kể hoạch: 
- Soạn thảo chương trinh, đề án, kế hoạch: 3,000.000 đồng/chuung trình, 

đè án, kế hoạch; 
- Soạn thảo báo cáo tiếp thu, tồng hợp ý kiếiỉí 500,000 đồng/báo cáo. 

c) Tồ chức họp> tọa đàm góp ý; 
- Chủ trì: 200.000 đồng/buồì; 

- TMnh Viên dụ: 100,000 đồng/buổi, 
d) Ý kiến tư vấn của chuyên gia: 500,000 đồng/văn bàn. 

đ) Xét duyệt chương trình, đề án, ké hoạch: 

- Chủ tịch Hội đồng; 200,000 đồng/ngưửỉybuồì; 
- Thành viên Hội đồng, thư ký: 150,000 đồng/người/buổi; 

- Đại biểu được mời tham dụ: 100.000 đèng/ngưòỉ/buồi; 

- Nhận xét, phàn biện của Hội đồng: 300.000 đồng/bàí viểt; 

- Bải nhận xét của ủy viên Hội đồng: 200.000 dồng/bài viết. 
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e) Ý kiến thẩm định chương trình, đề án, kế hoạch: 500.000 đồng/bải viết 
(đảĩ với trường hợp không thành lập Hộỉ đồng xét duyệt). 

g) Xây đựng các vãn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn chương trình, đề án, 
kế hoạch: 500.000 đồng/vãn bản. 

3, Chi xây dụng và duy trì sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, nhóm nong cốt: 

a) Chi hỗ trợ tiền ăn, nước uống cho thành viên tham gia hội nghị ra mắt 
Câu lạc bộ pháp luật, nhỏm nòng cốt: 50.000 đồng/người/buổi (không quá 01 
ngày); 

b) Chí tiền nuó'c uống cho người dự sinh hoạt Câu lạc bộ pháp iuật, nhóm 
nòng cốt: 20.000 đồng/người/buồi. 

4. Chi tổ chức cuộc thi sân khấu, trẽn ìntemet về tỉm hiểu pháp luật, nghiệp 
vụ phổ biến, giảo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ờ cơ sờ có 
thêm mức chi đặc thù sau: 

a) Thuê văn nghệ> diễn viên: 450.000 đồng/người/ngày; 

b) Chi giải thường: đối với các cuộc thi tìm hiểu pháp luật được tổ chức 
trên phạm vỉ} dia bàn quản lý (toàn Thành phô, địa phương câp huyện hoặc địa 
phương cẩp xã), quy mô rộng (có đối tượng dụ thi đa dạng, có nhiều tâng lóp nhân 
dân trên địa bàn tham gia) hoặc cỏ nhiều hình thức thi kết họp (thì viêt, thi sân 
khấu hóa, thi trực tuyển) và số lượng câu hỏi thi tối thiểu từ 100 câu trở lên; CO' 
quan, đon vị được giao chủ trì tồ chức cuộc thi quyết định mức chi giải thường cụ 
thê nhưng không vượt mức chí theo quy định tại đìêm này, như sau: 

- Cuộc thi cấp Thành phố: 

+ Giải nhất: 

Tập thể: 15.000.000 đồng; 

Cá nhân; 9.000.000 đồng; 

+ Giải nhì: 

Tập thể: 10.500.000 đồng; 

Cá nhân: 4.500.000 đồng; 

+ Giải ba: 

Tập thể; 7.500.000 đồng; 

Cá nhân: 3.000.000 đồng; 

-ỉ- Giải khuyến khích: 

Tập thề: 4.500.000 đồng; 

Cá nhân: 1.500.000 đồng; 

+ Giải phụ khác: 750,000 đồng. 
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- Cuộc thi cấp huyện: 
+ Giảỉ nhất! 
Tập thể: 1 1.000.000 đồng; 
Cá nhân: 7.000.000 đảng; 
+ Giải nhi: 
Tập thể: 8.5 00.000 đồng; 
Cá nhân; 3.500.000 đồng; 

+ Giải ba: 
Tập thể: 6.000.000 đảng; 

Cá nhân: 2.500,000 đồng; 
+ Giải khuyến khích: 
Tập thể: 3.500.000 đồng; 
Cá nhãn: 1.250.000 đồng; 
+ Giải phụ khác: 650,000 đũng. 
- Cuộc thì cấp xà; 
+ Giải nhất: 
Tập thể: 10.000.000 dồng; 

Cá nhân: 6.000,000 dồng; 

+ Giải nhỉ: 
Tập thể: 7.000.000 đồng; 
Cá nhân: 3.000,000 đồng; 
+ Giải ba: 
Tập thể: 5,000.000 đàng; 
Cá nhân: 2.000.000 đồng; 
+ Giảĩ khuyến khi ch: 

Tập thể: 3.000.000 đồng; 
Cá nhân: 1.000,000 đòng; 

+ Gĩải phụ khác: 550,000 đồng, 
5. Chi thực hiện báo cáo thống kẽ định kỳ hoặc dột xuất về hoạt động phổ 

biến, giáo dục pháp luậtì chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở: 
a) Thu thập thông tin, xử lý số liệu báo cáo; 75,000 đồng/báo cảo; 
b) Xây dụng báo cáo: 
- Báo cáo của ủy ban nhân dản Thành phố: 4.500,000 đòng/báo cáo; 
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- Báo cáo của ủy ban nhân dân cấp huyện: 3.500,000 đồng/báo cáo; 

- Báo cáo của ủy ban nhân dân cấp xã: 2.500.000 đồng/báo cáo, 

6. Chi công tác hòa giải ờ co sờ: 

a) Chi thù lao cho hòa giải viên (đối vớỉ các hòa giải viên trục tiếp tham gia 
vụ, việc hòa giải): 300.000 đồng/vụ, việc, Trường họp vụ, việc hòa gỉảí thành 
theo Điều 24 Luật Hòa giáỉ ờ cơ sờ: 400-000 đồng/vụ, việc; 

b) Chi hỗ trợ hoạt động cùa tổ hòa giải (chi mua văn phòng phẩm, sao chụp 
tải iỉệu, nước uống tại các cuộc họp cùa tổ hòa giải): 150.000 đồng/to hòa 
giải/tháng. 

Điều 3. Nguồn kính phí thực hiện 

1. Kinh phí thực hiện công tác pho biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tĩếp cận 
pháp luật và hòa giải ờ cơ sỏ được ngân sảch nhả nước đảm bảo theo phân câp 
hiện hành và các nguồn kinh phí hợp phảp khác theo quy đính, 

2. Việc lập dự toán, quản ]ý, sử dụng vả quyết toán kinh phí cho công tác 
phổ biến, giáo dục phảp luật, chuân tiêp cận pháp luật vầ hòa giải ờ cơ sở thực 
hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các vàn bản hướng dẫn thi hành. 

Điều 4. Tổ chúc thire hiên 
• m 

1, Giao ủy ban nhân dân Thành phổ tổ chửc triển khai thực hiện Nghị quyết 
trên địa bàn Thàrứi phố đảm bảo hiệu quả, công khau minh bạch theo đủng quy 
định pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố, các Ban của Hội đồng nhân 
dân Thảnh phố, các Tổ đại biểu và đạí biểu Hội đồng nhân dân Thành phố giám 
sát quá trình tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

Điều 5. ĐỈẾu khoản thi hành 

1. Các mức chỉ khác thực hiện công tác phổ biển, giáo dục pháp luật, chuẩn 
tiếp cận pháp luật vả hòa giải ờ cơ sờ không quy định tại Nghị quyết nảy được 
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 
2023 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyểt toán 
kính phí bảo đảm cho câng tác phổ biển, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận phảp 
luật và hòa giải ở cơ sờ và các vãn bản pháp luật cỏ liên quan. 

2. Các khoản chi ngoài lương của cán bộ, công chức, viên chức có nguồn 
gốc từ ngân sách nhà nước quy định tại Nghị quyết này được áp dụng cho đến khi 
thực hiện cải cách tiên lương theo Nghị qưyêt sô 27-NQ/TW ngảy 21 tháng 5 năm 
2018 cùa Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khỏa XII về cải cách 
chính sách tiền lương đối với cản bộ, công chức, viên chức, lực !ưọng vũ trang và 
người lao động trong doanh nghiệp. 
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Diều 6. Hiêu lirc thi hành - * • 

1 „ Nghị quyết này cỏ hiệu iực từ ngày 21 tháng 12 năm 2024. 
2. Nghị quyết này thay the Nghị quyết số 20/20ĩ 4/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân Thành phô VÊ quy định một sô mức chi cho 
hoạt động phố biến, giáo dục pháp luật và chuân tỉẽp cận pháp luật trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh vả Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 
năm 2015 của Ilội đồng nhân dân Thảnh phổ về quy định một sổ mức chi cụ thê 
cho hoạt động hòa giải ớ cơ sờ trên địa bàn Thành phổ Hô Chi Minh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phổ khóa X Kỳ họp thú 
hai mươi thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2024,/. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 49/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định chế độ hỗ trợ cho người giám định tư pháp và người giúp việc 

cho người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Căn cử Luật Tẩ chủc Chính quyền địa phitong ngày ỉ9 tháng 6 rtãm 20ỉ5; 
Luật sửa đôi, bồ sung một số điểu cửa Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
Chính quyển địa phương ngày 22 tháng ỉ Ị năm 2019; 

Cằn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015: Luật sửa ẩôi ho sung một sể điều của Luật Ban hành vãn bản quỵ phạm 
pháp luật ngày ỉ8 tháng 6 nãm 2020; 

Căn cứ Luật Ngân sảch nhà nước ngày 25 tháng ố năm 2015; 
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng ó nãm 2012; Luật sửa đỏi, 

bổ sung một số điều của Luật Giám ẩịnh ỉu pháp ngày 10 tháng ổ năm 2020; 
Căn cứ Nghị đinh sỗ 85/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 Ịìãm 20ỉ3 ệỷậ Chỉnh phủ 

qity định chi tiết và biện pháp thị hành Luật Giám định ỈU' pháp; Nghị định số 
Ỉ57/2Ọ20/NĐ-CP ngày 31 iháng Ỉ2 năm 2020 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung mật 
số điều của Nghị định sỗ 85/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 20 ỉ3 của Chỉnh phủ 
quy định chỉ tiết và biện pháp thi hành Ltỉật Giám định tư pháp; 

Căn cứ Nghị định sệ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 5 năm 20Ì6 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết một. sể điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản qụy phạm pháp luật; Nghị định so ĩ54/2020/NĐ-CP ngày 5 ì tháng 12 
năm 2020 của Chỉnh phủ sửa đâị bô sung một sô điêu cửa Nghị định so 
34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nôm 20lớ của Chỉnh phù qưy ãịnh chỉ tiết một sợ 
ãiều và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật; Nghị định sỗ 
59/2G24/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bồ sung một 
số điều cùa Nghị định số 34/20ỉ Ố/NĐ- CP ỉĩgòy ỉ4 thảng 5 năm 20ỉ 6 ữùa Chỉnh phủ 
quy định chi tiết một sổ điều vờ biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bàn quy 
phạm pháp ỉuật đã được sửa ãoũ bô sung mội số điều theo Nghị định so 
ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 12 năm 2020 của Chinh phủ; 

Căn cứ Nghị định sẻ 34/2Q24/NĐ-CP ngày ỈQ tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí ăiểm phân cắp quản ỉý nhà nưởũ một sổ lĩnh vực cho chỉnh qtỉyên 
Thành phố Hồ Chí Minh; 
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Cằn cứ Ouyểt định sổ 0ỉ/20I4/QĐ-TTg ngày ồ ỉ tháng 01 năm 20Ỉ4 của 
Thủ tướng Chỉnh phủ quy định về chế độ bôi dương giám ảịnh tư pháp; 

Xét Tờ trình sổ 783 ỉ/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2024 của ủy bon 
nhân dân Thành phố Hồ Chỉ Minh; Báo cáo thầm tra sổ Ỉ326/BC-HĐND ngày 08 
tháng 12 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dẫn Thành phố Hồ Chí Mình; 
ỷ kiên thảo híận của đại biêu Hội đống nhãn dẩn Thành phô Hô Chi Minh tại kỳ họp. 

QUYỂT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghỉ quyết này quy định về nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho ngurờỉ giám định 
tư pháp, người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn Thành phô 
Hồ Chi Mình. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

ỉ. Nghị quyết này áp dụng đối với 04 đối tượng gồm: 

a) Giám định viên tư pháp; 

b) Người giảm định tư pháp theo vụ việc; 

c) Người trực tiếp gĩúp việc cho giám định viên tư pháp hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước thực hỉện giám định tư pháp; 

d) Người gián tiếp giúp việc cho giám định viên tư pháp hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước thực hiện giám đính tư pháp. 

2. Các đối tượng tại khoản 1 Điều này phải đáp ứng điều kiện như sau: 

Thuộc biên chế cùa cơ quan sở, ngành Thành phố Hồ Chí Minh, hưởng lương 
từ ngân sách, cố thực hiện vụ việc trong tháng. 

Điều 3. Nội dung chi và mức chi 

Chi hỗ trợ cho người giám định tư pháp và người giúp việc cho người 
giám định tu- pháp, múc hỗ trợ cụ thể: 

1. Mức hỗ trợ cho giám định viên tư phảp: 2.500.000 đồng/ngưoi/ứiáng. 

2. Mức hỗ trợ cho người giám định tư pháp theo vụ việc: 2.500.000 
đồng/ngưòĩ/tháng. 

3. Mức hỗ trợ cho người trực tiểp giúp việc cho giám định viên tur phảp: 
1,500.000 đồng/người/tháng. 

4. Mức hỗ trợ cho người gián tiếp giúp việc cho giám đỉnh viên tư pháp: 
1.000.000 đồng/ngứờí/tháng. 

Điều 4. Nguồn kinh phí thực hiện 

Kinh phí do ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các vãn bản huớng dẫn thi hành. 
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Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao ủy ban nhân dàn Thành phố hướng dần triển khai thực hiện Nghị quyết, 
báo cáo kết quà với Hộỉ đồng nhân dân Thành phổ. 

2. '['hường trực, các Ban cùa Hội đồng nhân dân Thành phấ, To đại biéu 
vả đại biểu Hội động nhân dân Thảnh phố giảm sát quá trình tồ cliúc triển khai, 
thực hiện Nghị quyết, 

Điều 6, Hiệu lục thi hành • 9 

\. Nghị quyết này cỏ hiệu lực từ ngày 01 thảng 0 ] lỊăm 2025. 

2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 31/2011/NQ-HĐND ngày 07 
tháng 12 nãm 2011 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ cho 
gìátn định vỉệh tư pháp và người iảm công tác giám định tư pháp trên địa bản 
Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chi Minh Khỏa X 
Kỳ họp thứ haị mượi thông qua ngày 11 tháng 12 nãm 2024 /. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 50/2024/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2024 

NGHỊ QUYẾT 
Quy định về chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế; 

nghỉ do dôi dư khi sắp xếp đơn vị hành chính; nghỉ công tác trước tuổi do 
không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh 

theo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI 

Cãn cứ Luật To chức chính quyền địa phương Kgày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đoi, bổ sung mội só điều của Luật To chức Chính phủ và Luật To chức 
chính quyền địa phicơng ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ9; 

Cân cứ Luật Ban hành văn bân quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
20Ỉ5; Luật sủã đổi, bô sung mật sô ổiêiỉ của Luật Ban hãnh vãn bản quy phạm pháp 
ỉuật ngày ỉ8 tháng 6 năm 2020; 

Cân cú Luật Cán bộ, công chức ngày ỉ 3 thảng ỉ ỉ năm 2008; Luật Viên chức 
ngày ỉ5 tháng ỉ 1 nãm 2ỠỈŨ; Luật sửă đổi, bể sung một sổ điểu của Luật Cán 
bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng ỉ ỉ năm 20VỆ; 

Cần cứ Luật Ngân sáũh nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Cân cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng ĩ ỉ năm 20 ỉ 9; 

( Căn cứ Nghị quyểt sỗ 98/2023/QHỈ5 ngày 24 tháng ố năm 2023 cửa 
Quốc hội về thí điểm mật so cơ chểỊ chính sách đặc thù phát ĩriển Thành phố 
Hồ Chí Minh; 

Cãn cứ Nghị quyết sổ 35/2Ọ2S/UBTVQH ỉ 5 ngày 12 tháng 7 nãm 2023 
của ủy ban Thivờng vụ Quốc hộỉ về việc sắp xếp đơn vị hành chỉnh cấp hụyện, cắp 
xã giai đoạn 2023 - 2030; 

Cãn cứ Nghỉ định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 5 năm 20ỉ6 của 
Chỉnh phủ quy định chi tỉêt một so điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
vãn bản qíỉy phạm pháp luật; Nghị định số ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ thảng 12 
năm 2020 cùa Chính phủ sửa đoi, bổ sung một sổ đĩền cùa Nghị định số 
34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 20ĩ6 của Chính phủ quy định chi tỉêt 
một số điều và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật; 
NẹỉĩỊ định so 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nãm 2024 của Chỉnh phủ sửa 
ãồì, bó sung một sô điều của Nghị định sổ 34/20ĨỐ/NĐ-CP ngày ì 4 tháng 5 năm 
20ỉ6 của Chính phủ quy định chi tỉể-t một so điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành vãn bản quy phạm pháp htật đã đtcợc sửa đoi bổ sựng một so điều 
theo Nghị định sổ ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ĩ tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định sô 163/20JÓ/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20Ỉ6 cửa 
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết thi hành mệt số điền của Ẽuệt Ngân sách nhã nước; 

Căn cứ Nghị qnyểt sổ Ĩ3Ỉ/2020/QHĨ4 ngày ỉ 6 tháng ỉ ỉ nãm 2020 của 
Quốc hội về tâ chức chỉnh quyền đô íhị tại Thành pho Hồ Chỉ Minh; 

Cắn cứ Nghị định sổ ỉ35/2Ỡ20/NĐ-CP ngày 18 tháng ỉ ì năm 202Õ của 
Chính phủ quy định về tuổi hưu; 

Căn cứ Nghị định sổ 33/202Ị/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 202 7 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và biện pháp thì hành Ngkị quyếí sô 
Ỉ31/2Q20/OHỈ4 ngày 16 thảng ỉ ỉ năm 202Ữ của Ouổc hội vê tổ chức chính 
quyền đô thị tại Thành phổ Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị định gổ 29/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2023 của 
Chính phủ quy định vê tinh giản biên chê; 

Căn cứ Nghi âịnh số 33/2023/NĐ-CP ngày Ỉ0 tháng ố nâm 2Ồ23 của 
Chỉnh phủ quy định về cán bộ, cống chức cấp xã vầ ngữềĩ hoạt động không 
chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tô dân phô; 

Căn cứ Nghị định sổ 84/2Ồ24/NĐ-CP ngày Ỉ0 tháng 7 năm 2024 của 
Chính phủ về thí điềm phân cấp quàn lý nhà nước một số lĩnh vực cho chính 
quyền Thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét Tờ trình Sữ 7884/TTr- ƯBND ngày 05 tháng ì2 năm 2024 của ủy ban 
nhân dãn Thành phố ban hành quy định vé ché độ hô trợ thêm đôi với trường 
hợp nghỉ do tình giản biển chể• ẩôi dư ào sãp xêp đơn vị hành chính; nghi công 
tác trước tuổi dỡ không đủ điều Hận về ỉuôi tải cử, tái bô nhiệm giữ các chức vụ, 
chức danh ỉheo nhiệm kỳ; nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giàn 
biên chế trên ãịũ bàn Thành pho Hồ Chí Minh; Báo cảo thâm tra sô Ỉ298/BC-BPC 
ngày 07 tháng 12 năm 2024 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dàn Thành phô 
và ý kiến thảo luận của đại biêu Hội ắẻrtg nhãn dân tại kỳ họpị 

QUYỂT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điềiì chỉnh và đối tuựng áp dụng 

i. Phạm ví điểu chỉnh 

Nghị quyết này quy định đối tượng, chế độ hỗ tiợ thêm đối với trường 
họp nghỉ do tinh giản biên ché; nghỉ dọ dôí dư khi sặp xêp đơn vị hành chính; 
nghỉ công tác trước tuổi do không đủ đỉều kiện về tuồĩ tái cửr tái bè nhiệm giữ 
các chức vụ? chúc danh theo nhi ậm kỷ; nghĩ công tác trước tuôi do điêu kiện bât 
khả kháng nhưng không thuộc diện tình giản bĩên chể trong các cơ quan, tồ 
chức> đơn vị sự nghiệp công lập của Đâng Cộng sàn Việt Nam, Nhà nước, Mạt 
trận Tỏ quôc Việt Nam và các tô chức chính trị - xã hội từ Thành phô đên câp xã 
vả Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, các Hội do Đảng, Nhà nước 
gỉao nhiệm vụ trẽn địa bàn Thành phổ Hồ Chí Minh, 
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2. Đối tượng áp dụng 
a) Cán bộr công chức, viển chức; người hoạt động không chuyên trách 

câp xà dôi dư khi săp xêp đơn vị hành chính; người iàm viậc theo chê độ họp 
đồng lao động khồng xác đĩnh thòi hạn trong các cơ quan hành chính được áp 
dụng chế độ, chính sách như công chức; người làm việc theo chế độ hợp đồng 
lao độnẵ không xác đííìh thời hạn thực hiện các công việc chuyên môn nghiệp 
vụ thuộc danh mục vị ửf việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và vị trí 
việc làm chức danh nghề tighiệp chuyên môn dùng chung tong đon vị sự nghiệp 
công lập theo quy định cùa Chính phủ được quy định tại Điều 2 Nghị định số 
29/ÌÒ23/NĐ-CP của chínli phủ; 

b) Các đối tuợng khác theo quy định tại khoản ỉ hoặc khoản 5 Điều 18 
Nghị định số 29/2023/Nĩ)-CP của Chính phủ và thuộc số lượng biên chế, người 
làm việc đuợc cấp có thẩm quyền giao hằng năm; 

c) Chủ tịch, Phó Chu tịch ùy ban nhân dân quận, phưộng thực hiện chính 
quyên đõ thị; cấíỉ bộ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công 
chức nghỉ hmi trước tưổi do không đủ điền ldận vê tuổi tái cử, tái bổ nhiêm các chức 
vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhả 
nước, Mặt trận Tổ quốc Vĩệt Nam và các tổ chức chính trị - xắ hội ở Thành phố, 
cấp huyện, cấp xã; 

d) Cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Thảnh phố Hồ Chí Mình quản 
]ý (trừ những trường họp diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đang công tác 
tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhả nước nắm giữ 100% 
VÔI1 điêu iệ), cán bộ chuyên trách đang công tác tại các Đảng ủy trực thuộc Thành 
ủy Thảnh phố Hồ Chi Minh đưọe Ban Thưòng vạ Thảnh ủy hoặc Ban Tầ chức 
Thành ửy theo phân cấp xem xét chấp thuận giải quyết nghỉ công tác trước tuổĩ 
(nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ việc theo nguyện vọng do nguyên nhân bẩt khả 
kháng, do sức khỏe giảm sút) nhưng không thuộc đói tượng tinh giàn biên chế. 

ĐĩẾu 2, Chế độ hỗ trọ* thêm đối vói truừng họp nglủ !iuu truức tuổi 
theo quy định tại Nghị định số 29/2023/NĐ-CP tủa Chính phủ 

1. Hỗ trợ thẻm đối với trường hợp hưởng chinh sách tính gi ân biên chế 
theo quy đính tại Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính pỉìử 

a) Trợ cẩp thêm 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghi bưu 
trước tuẽí; 

b) Trạ cấp thêm 05 tháng tiền ỉương hiện hưởng cho hai mươi nãm đầu 
công tác, c6 đóng đủ bảo hiểm xâ hội bắt buộc; 

c) Từ năm thú hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi nãm công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng. 

2. Hỗ trợ thêm dối vớí trường họp hưởng chỉnh sách tính giản biên chế 
khi sắp xếp đơn vị hảrủi chính theo quy định tại khoản 1 Điêu s Nghị định số 
29/2023/NĐ-CP của Chính phủ 
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a) Trọ1 cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗí năm nghỉ hưu 
trước tuổi Sũ với tú ổi nghi hưu theo quy định tại Phụ lục 1 bím hành kèm theo 
Nghi định sé 135/2020/NĐ-CP cửa Chính phủ; 

b) Trợ ữấp thêm 05 tháng tiền lurcmg hiện hường cho hai mươi năm đầu 
công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bát buộc; 

c) Từ năm thứ haí mươi mốt trở đì, cứ mỗi năm cõng tác có đóng bào 
hỉểm xã hội bát buộc được trợ cấp thêm 1/2 thảng tiền lirong hiện hường. 

3, Hỗ trợ thêm đối vớí truủng hợp hường chính sách tinh giản biên chế 
kbĩ sãp xêp đơĩi vị hành chính theo quy định tạí khoản 2 Điêu 8 Nghỉ định số 
29/2G23/NĐ-CP cua Chính phử 

a) Trợ cấp thêm 05 tháng tiên lương hiện hirửng; 
b) Trợ cẩp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hường cho mỗi nám nghĩ hưu 

trước tuổi so với tuổi nghỉ hun theo quy định tại Phụ lục I ban hàiih kèm theo 
Nghị dính 30 135/202G/NĐ-CP của Chính phủ. ' 

4. Tỉền lương hiện hưởng để thực hiện chính sách thục hiên theo quy định 
tại khoản I Đỉeti 10 NghỊ đỉnh số 29/2023/NĐ-CP của Chính phu. 

Điều 3, Chế độ hẽ trợ thẽm đổi vói trưcmg hựp hirỏng chính sách thôi 
viỄc ngáy 

1. Hỗ trợ thêm đối với trường hợp hưởng chính sách tinh giản biên chế 
theo quy định tạĩ khoản I ĐiẺu 7 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP của Chính phủ 

a) Trợ cấp thêm 03 tháng tiền lương hiện hường để tìm việc làm; 
b) Trọ' cấp thêm 1,5 tháng tiền lương hiện hường cho mỗi nãm công tác có 

đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; 
c) Tiền lương hiện hưởng để thực hiện chính sách theo quy định tại khoản 1 

Đỉểu ỉ 0 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP cửa Chính phủ. 
2. Hỗ trợ thêm đổi với ĩigười hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư 

khi sắp xếp đơn vi hành chính nghỉ trong thời gian 12 tháng kể từ ngảv Nghị 
quyết SỐ 1278/NQ-UBTVQH15 ngày 14 tháng 11 hạm 2024 của Uy ban 
Thường vụ Quốc hội về việc sip xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành ohố 
Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025 có Liệu íực thì hành 

a) Trợ cẩp thêm 03 tháng phụ cấp hiện hượng (quy định tại khoản 1 Điều 
3 Nghị quyết so 02/2024/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 nãm 2024 của Hội đồng 
nhân dâh Thảnh phố quy định về chúc danh, sổ lượng, một sổ chế độ* chính 
sách đối với người hoạt động không chuỵên trảch ồ cấp xã, ở khu phố, ấp; người 
trực tĩêp tham gĩa hoạt dộng ở khu phố, ấp và mức khoáii kinh phí hoạt động của 
tổ chửc chính trị - xã hội ở cẩp xả, niức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên 
địa bản Thành phố Hồ Chí Minh) để tìm việc làm; 

b) Trợ cấp thêm 1,5 thảng phụ cấp hiện hương cha mỗi nãm công tác có 
dóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
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Điều 4. Chế độ hỗ trợ thêm đoi vói truòng hợp nghĩ huu trưức tuỗi 
do không đủ đỉều kiện về tuổi tái cử, tái bá nhiệm các chức vụ, chức danh 
theo nhiệm Iíỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nuức, Măt 
trận TỔ quốc Việt Nam và các tỗ chức chính trị - xã hội sK Thành phố* cẩp 
huyện^ cẩp xã 

1. Trợ cấp t|iêin 03 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm nghi hưu 
tmớc tuổi; 

2. Trợ cấp thêm 05 tháng tiền lương hiện hương cho haĩ mưoi năm đầu 
công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc; 

3. Từ năm thử hai mươi mổí trở đi, cứ mồi năm công tác có đóng bảo 
hiểm xẵ hội bẳt buộc được trợ cấp thêm 1/2 tháng tiền lương hĩện hưởng. 

4. Tiền lưang hĩện hưởng để thực hiện chính sách là mức lương chức vụ 
hoặc mức lương theo ngạch, bậc; các khoản phụ cẩp chức vụ5 phụ cấp thâm niên 
vượt khung, phụ cấp thâm aĩên nghề, múc chênh lệch bảo lưu lương, phu cấp 
công tác đảng (nêu có) của tháng liên kê trước khi giải quyêt nghi hưu trước tuồi 
do không đủ điều kiện về tuổi tái cử5 tái bổ nhiệm. 

Đỉều 5, Chể độ hỗ trại thÊm nghỉ hưu truức tuồi (đo nguyên nhân bắt 
khả kháng, do sửc khỏe giảm sút) hoặc thôi việc ngay đổi với truửng họp 
quy dịnh tại điểm d khoản 2 Điền i Nghị quyểt nảy nhưng không thuộc đổi 
tuọng tỉnh giản biên chẾ 

ỊL Hỗ trợ thêm đối vớí ti uờng họp nghỉ hưu trước tuồi 
a) Trợ clp thêm 03 tháng tĩển lương hiện huởng cho mỗi năm nghỉ huu 

trước tuổi; 
b) Trợ cẩp thêm 05 tháng tiền Lương hiện hường cho hai mươi nãm đầu 

công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội bắt buộc; 
c) Từ năm. thử hai mươi mốt trờ đi, cứ ĩĩìỗi Tiãtrt công tác có đóĩig bảo 

hiểm xã hội bắt buộc được ữợ cẩp ĩhêm 1/2 tháng tiền lương hiện hưởng. 
2. Hỗ trợ thêm đổi vớỉ trường hợp thối việc ngay 
a) Trợ cấp thềm 03 tháng tiền lương hiện huủng đề tim việc lảm; 
b) Trợ cấp thêm 1,5 tháng tiền ìương hiện hưởng cho mỗi năm công tác cỏ 

đóng bảo hiôttựxã hội-bãt buộc. 
3. Tiền lương hiện hưởng là tiền lương tháng liền kể trước khi gìài quyết 

chính sách bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh; các khoản 
phụ câp chức vụ, phụ câp thâm niên vượt khung, phụ cáp thâm niên nghê, tiền 
lương và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có). 

Điều 6. Nguồn kinh plú thực hiện 
1. Các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính 

tri - xã hộif Hội do Đảng, Nhả nước giao nhiệm vụ và đơn vị sự nghiệp (đơn vị sự 
nghiệp công lập tự bảo đàm một phẩn chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp cỏng 
lập do ngân sách nhả nước bảo đảm chi thường xuyên) đo ngân sách nhả nuức 
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bố trí dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện Nehị quyểt theo phân cấp ngân sách 
nhà nước và các quy định hiện hành. 

2. Các đon vị tự chủ tải chính (đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chí 
thường xuyên và chi đầu Lư, đơn vị sự nghiệp công lập tự bào đàm chỉ thường 
xuyên) do đom vị chi trả từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Đỉèu 7. To chức thực hiện 
1. Việc thục hiện chế độ hỗ trợ thêm quy định tại Điều 2, 3, 4, 5 của Nghị 

quyết này căn cử theo quyết định giải quyết chế độ, chính sách của cảp có tham 
quyền quàn lý và áp dụng cho các đoi tượng được quy định tại khoản 2 Điều ] Nghị 
quyết nảv. Kinh phí giải quyết chế độ tíồ trợ thêm dối với đôi tượng quy định tại 
điểm đ khoán 2 Điều 1 Nghị quyết nảy do ngần sách nhà nước bổ trí cho cơ quan 
Đảng thông qua đơn vị dự toán cùa ny;ân sách nhà nước, 

2. Hội đồng nhân dân Thảnh phố giao ủy ban nhân dân Thảnh pho triển 
khai, theo dôi việc thực hiện Nghị quyết, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân 
Thành phổ. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phổ, các Ban của Hội 
đong nhân dân Thảnh phạ Tố đại biểu và đại biêu Hội đồng nhân dân Thảnh phô 
tổ chức giám sát. kịp thời đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. 

Điểu 8. Hicu lực thi hành * » 
!. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 năm 2024. 
2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 07 

tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố về chế độ hỗ trợ thêm 
đối với cán bộ nghi hưu trước mối, thôỉ việc theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của 
Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/ND-CP của Chính phủ. 

Nghị quyết này đà được Hộì đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa X 
Kỷ họp thứ hai mươi thông qua ngày ] 1 tháng 12 năm 20247. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thị Lệ 
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